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Quê quán: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh năm 1930.

Chức vụ: Năm 1945 tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở xã và huyện Hoằng Hóa. Tham gia Đoàn Thanh niên Cứu quốc của xã. Năm 1946 công tác trong Ban Tuyên truyền của xã Hoằng Lộc, là Thư ký trong Tổng tuyển cử năm 1946 ở xã. Giáo viên dạy Bình dân học vụ. Năm 1948 tham gia quân đội, vào học tại trường Sĩ quan Lục quân, sau đó năm 1950 được sang đào tạo tại Trung Quốc. Năm 1953 là cán bộ tham mưu của Bộ Tổng tư lệnh, năm 1954 về tiếp quản Thủ đô.
Phỏng vấn ngày 12 tháng 11 năm 2012, tại Quận Đống Đa,  thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 274 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn, tuy ông có hơi nặng tai và phải đeo tai nghe để nói chuyện. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Ông hiện đang sống với vợ. Gia đình ông theo quan sát thì kinh tế có phần bình thường, giản dị].

Đấy chúng cháu thì có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian hoạt động kháng chiến chống Pháp, thì được giới thiệu đến bác, thì trước hết là muốn hỏi tên bác, bác tên là gì ạ?
Thời kỳ chống Pháp à?
Vâng, thế họ tên đầy đủ của bác là gì ạ?
Thời kỳ chống Pháp là tôi đấy thì nói cái thời kỳ mà ở quê mà hoạt động thì không, chưa đáng kể, nhưng cái chính đấy là tôi là học ở trường Sĩ quan lục quân, thì đầu tiên là học ở Khu 4, nhưng mà sau rồi chuyển ra Thái Nguyên học ở trường khóa 5 trường Lục quân, khóa 5 trường Sĩ quan Lục quân, học tốt nghiệp tại Thái Nguyên, thủ đô của chiến khu Việt Bắc. Trường của tôi lúc đó là ở cạnh núi Guộc và sông Công, hiệu trưởng là Lê Thiết Hùng, hiệu trưởng Lê Thiết Hùng.
Thế trước hết là cháu muốn biết tên bác, họ tên đầy đủ của bác là gì ạ?
Tên tôi là 274, 274 là tên khai sinh, khi viết thì bút danh có thể là XX, YY hoặc là có những cái tên khác, có thể những tên khác nhưng mà tên khai sinh đúng thì là 274.
Thế bác là sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh đấy, nếu bây giờ mà trong căn cước của Đảng hay là trong lý lịch đấy thì là sinh năm 1929, nhưng mà thực ra nếu mà nói đúng ra thì phải là sinh là năm 1930, cho nên theo, theo chứng minh thư theo của ấy thì là năm 1929, tại sao lại có cái như vậy, là vì tôi bố mẹ phải nói là thì tuổi ngọ, Canh Ngọ là năm 30, nhưng mà khi đi học, lúc bấy giờ thì phải bảy tuổi mới được đi học, nhưng mà tôi mới có sáu tuổi, thì thầy giáo thì quen cho nên mới nói rằng là, anh tôi đến bảo, thầy giáo bảo rằng là muốn cho nó học đấy thì là phải khai bớt đi một tuổi, thế về mới nói với ông chú thì là, ông chú là hương bạ, ông mới đổi cho cái, cho nên là bây giờ là theo khai sinh, khai sinh theo, theo lý lịch thì là năm 1929.
Thế thời nhỏ là bác đi học ở đâu?
Khi nhỏ là, khi nhỏ là học có hai nơi, một nơi là, đầu tiên đấy là học là ở trường Hoằng Bột, Hoằng Bột tức là Hoằng Lộc bây giờ đấy, chợ Quăng đấy, và sau là học ở trên Thanh Hóa, thị xã Thanh Hóa, là vì lúc bấy giờ ông bố tôi làm giáo sư Hán học của trường No Annam, cho nên là cái đó, biết ông Tuấn là thời kỳ đó, biết ông Tuấn thời kỳ đó.
Trường gì ạ?
Là học, ông là Nguyễn Huy Cừ, ông ấy là tú tài Nho học cùng thời với cụ Lê Thước với các thứ ấy, với ông Nguyễn Trác đấy, ông Nguyễn Trác cũng là bạn với bố tôi đấy, cho nên là nói như thế thôi, thế ông ấy, ông bố tôi cũng sau cũng dạy học ở trường No Annam.
No A Nam à?
No Annam tức là Bắc Annam, No tức là Bắc, No Annam là Bắc, ông Tuấn lúc bấy giờ cũng học ở No Annam đấy, lúc bấy giờ ở phố Thanh Điền, đầu phố Thanh Điền bây giờ, ngày xưa bây giờ gọi là ở giáp với Nguyễn Trãi sang bên này phủ Thanh Lâm, ở phía trên này, phía trên phủ Thanh Lâm một tí, đấy là, đấy là cái trường đấy, cho nên ông bố tôi làm, ông bố tôi lúc bấy giờ có mấy cái lên, làm giáo sư, gọi là giáo sư Hán học, hai là làm thuốc bắc, và đến năm 1937 đấy thì được bầu làm, làm Hội Dân biểu Trung Kỳ, Hội Dân biểu Trung Kỳ mà lúc bấy giờ là ông Huỳnh Thúc Kháng với ông Hoàng, hôm trước báo ấy có nói đấy, ông Cử Ngò đấy, ông Cử Ngò là Hội trưởng, à ông Huỳnh Thúc Kháng là Hội trưởng, rồi sau đó là ông Cử Ngò, ông, ông Hoàng Văn, bữa trước báo có nói đây, có nói đến cái ông, ông Nguyễn Trác ngày xưa cũng là Tân Việt Cách mạng Đảng, cùng với ông, ông Cử Ngò đấy, cùng với ấy là các ông, ông Lê Tất Đắc cũng là đấy, năm 29 là các ông ấy, sau bỏ, ông Đào Duy Anh cũng là thế mà.
Thế ông cụ thì là như thế, thế bà cụ thì làm nghề gì ạ?
Bà mẹ tôi á, thì chỉ dệt vải thôi, nội trợ, dệt vải, cho nên là ngày xưa cái làng tôi là cái làng dệt vải.
Thế quê của bác là ở đâu nhờ?
Quê là ở, ngày xưa gọi là làng Hoằng Bột, bây giờ gọi là xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Hoằng Lộc, Hoằng Hóa?
Vâng, Hoằng Lộc.
Thế bà cụ là chuyên dệt vải thôi?
Vâng.
Lúc đấy dệt vải thì mình mang đi đâu mình bán ạ?
Dạ?
Lúc đấy dệt vải thì mình mang đi đâu mình bán ạ?
Vải á, vải thì lúc bấy giờ là, vải lúc bấy giờ là cứ dệt ở làng, thế đem ra chợ bán thôi chả phải đi đâu cả, là vì khách khứa nó về mua, cho nên là, cho nên là làm nghề thủ công, nhưng mà cái thời Pháp đấy, từ năm 43, 44, 45, giữa 45, tức là ấy thì không có sợi, cho nên là phải mỗi người muốn dệt vải đấy thì phải được cấp một cái phiếu như là cái thời kỳ, gọi là Pa tăng đấy, phiếu mua sợi một tháng được mua mấy sợi, mua mấy ki lô sợi về dệt, còn nếu thiếu thì ra mua thị trường tự do, làng có hàng nghìn khung cửi dệt đấy.
À thế nhà mình cũng mở xưởng to thế cơ à?
Ô, làng gọi là làng dệt, cho nên con gái làng là trắng và đẹp là vì ngồi không phải lao động chân tay, là ngồi dệt vải cho nên là.
Bà cụ có thuê nhân công không ạ?
Hả?
Bà cụ có phải thuê nhân công để làm không?
Phân công á?
Thuê nhân công để làm không ạ?
Không, lúc bấy giờ là tự làm lấy, gia đình là tự làm lấy hết, cũng có nhưng mà có một cái ông ở làng bên, làng bên tức là làng Đại Đồng đấy, cái làng Đại Đồng tức là xã Hoằng Thái bây giờ đấy, thế thì ông đấy gọi là ông Ba Lãm, ông Ba Lãm thì là ông là đứng là chủ mua sợi rồi ông về ông làm, ông thuê nhân công làm, nhưng mà đến cái khúc năm 45 mà cách mạng lên, thế là cái gia đình ông ấy là bị, bị.
Người ta quy thành phần?
Nhưng mà thế này, cái chuyện mà gọi là bóc lột nhân công thì có, nhưng mà lúc bấy giờ trong cái lúc là hắn có liên quan đấy, bố con ông ấy là bị đào cái hố xô xuống đấy chôn sống hết, nó có bị cái kiểu đấy.
Tức là sau năm 45 đấy?
Ông, ông Lãm đấy, gọi ông ấy là Ba Lãm tức là ông ấy mua cái chức hàn lâm ở làng đấy, rồi ông ấy là coi như là hương chức trong làng ông cũng nhỏ thôi, nhưng mà ông ấy ở bên cái làng Đại Đồng, nhưng mà bên này thì không có ai, không ai, toàn là người tự làm lấy, cho nên là có thể nói là cái làng tôi là không ai thuê ai cả, mà làm lấy là cứ đem ra chợ bán, chợ bán cho các nơi người ta, lúc bấy giờ dân vùng biển đấy lên mua rất nhiều để làm buồm, làm buồm làm ấy rồi quần áo, vải mặc, vải thô người ta mua nhiều cho nên là thường thường dân làng là ngoài ra phải đi lên chợ Kiểu này.
Tít lên Kiểu?
Lên chợ Bồng này, Yên Định mua sợi về, mua bông về kéo sợi để dệt, cho nên cái, có thể nói thế này này, cái làng Hoằng Nghĩa đấy, tức là Hoằng Lộc bây giờ ngày xưa là có đến hàng nghìn khung cửi dệt, con gái đều dệt vải.
Tức là nhà nào hầu như cũng làm dệt?
Vâng, cho nên là, là bà mẹ tôi, mà con gái làng là ai cũng phải biết dệt, cha truyền con nối, cái bà mẹ phải dạy cô con gái, cho nên trai thì, trai thì học hành mà con gái thì là dệt vải.
Thế cái thời đấy là bác học đến trình độ lớp mấy rồi?
Cái lúc bấy giờ là phải học đến lúc mà nhỏ thì phải học đến Siperiơ chứ, bây giờ là lớp, coi như Siperiơ lúc bấy giờ là ghê lắm rồi đấy, tuy là hết cấp một thôi nhưng mà.
Cháu tưởng hết cấp một là cái giờ nhờ, Prime à?
Prime đấy, bắt đầu thi Prime, mà thi Prime là phải lên tỉnh thi chứ có phải là ở làng đâu, lúc bấy giờ là khó lắm. Cái làng, cái làng tôi đấy may là thế này này, học hết, học hết sơ học, tức là một hai ba thì ông bố tôi dạy ở trên No Annam đấy, thế trường ở làng hết lớp, thế mới cho tôi lên đấy học, học lên năm gọi là May-ăng-oong tức là lên lớp năm thứ tư, năm thứ tư, đến lúc bấy giờ Nhật năm 40 Nhật mới về, Nhật mới kéo quân vào, thế là ông ấy không dạy nữa ông về quê ông làm thuốc, thế trường làng lúc bấy giờ mới nhân cải, gọi là cải lương, cái làng tôi là dân học cho nên là mới xin được một cái, mở cái lớp, như vậy gọi là sáu lớp, năm lớp, trừ May-ăng-oong với May-ăng-đơ, năm sau mới có Sipperiơ, đấy thế thì là.

[00:10:34] 
Còn trước đấy thì là chỉ có ba lớp thôi?
Tôi lại về học ở trường, học ở trường làng ba lớp về sau, cho đến năm 45, à cho đến năm, lúc bấy giờ năm 42, 43 thôi, là học hết, lúc bấy giờ đi thi, lúc bấy giờ đi thi.
Lúc đấy có phải học tiếng Pháp không ạ?
Có chứ, khi đi thi đấy, tôi nói thế này này, đi thi lúc bấy giờ mặc dù là cấp I nhưng mà phải thi cả thi viết và thi vấn đáp, thi viết thì là tốt rồi, nhưng mà khi thi vấn đáp đấy thì là có ba môn, có hai môn, à có ba môn, một môn tức là Pháp văn, một môn là công dân giáo dục, ngày xưa nó chú ý môn công dân giáo dục với môn đấy, nhưng mà Pháp văn đấy nó với các môn chính phải được ba mươi hai điểm, ba mươi điểm ba môn thì mới, mới ấy, nhưng mà cái Pháp văn nó là được nhân bốn, hệ số bốn.
Ngày xưa làm cũng chặt chẽ nhờ, cái Pháp nó chú trọng nhờ, Pháp văn chú trọng thế, nhân hệ số bốn?
Lúc bấy giờ thì mình nói chuyện là nói làm văn cho nó vui thôi, lúc bấy giờ nhỏ đi thi, thế ông cụ từ dưới quê lên, không đi bộ được phải đi xe tay đèo lên đi thi, thi thế là đến lúc vào thi, thi ở cái trường con gái, cái trường con gái là cái chỗ bách hóa bây giờ đấy, thế có một cô giáo từ ở trong ra chứ không phải ở đây đâu, về sau thì bà đấy là bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng này.
À bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, người Huế đấy à?
Ừ, thế là cô giáo mặc áo dài trắng, môi son đỏ, cô mới vào, vào thi viết xong rồi xong đến lúc vấn đáp cô mới giở cái quyển tập đọc ra, thế là bây giờ là tập làm văn đấy, ra đúng cái bài của Victor Hugo, thế là cô bắt đọc, cô bắt giải nghĩa cái khi đấy thì nói đúng, đến mức mà cô ấy khen lắm, gọi là bien, bien là tốt, pré bien là tốt lắm, thế đến lúc cô mới, đến lúc sau cô mới cho chữ A, chữ A ra thì mình không biết A là mấy điểm, nhưng mà đến lúc ra bảo có tốt không, bảo chắc là tốt vì thấy cô ấy khen là pré bien mà, thế lúc đấy chữ A, A thì ông, ông ấy ông mới bảo ối trời, chữ A tức là tám điểm, tám mà nhân bốn là ba mươi hai, có một môn là ba mươi hai điểm rồi.
Hệ số bốn?
Nhưng mà các môn khác phải không được 0 điểm, đến lúc mà thi tiếp hai môn nữa thì được trên năm mươi điểm, lúc bấy giờ tốt lắm, đây nói là nói cái thời kia thôi.
Thế là cái thời trước Cách mạng tháng Tám là bác chỉ đi học thôi nhờ?
Trước Cách mạng tháng Tám là tôi chỉ đi học thôi, tôi chỉ đi học thôi.
Có tham gia làm việc gì không ạ?
Không, lúc bấy giờ đang nhỏ, mới có, trước cách mạng, đến Cách mạng tháng Tám mới có mười lăm tuổi.
Mười lăm tuổi?
Mười lăm tuổi nhưng mà thế này, tôi được chứng kiến mấy cái này này, cái ngày mà Bác Hồ về Thanh Hóa đầu tiên, năm 47 đấy, là tôi được chứng kiến Bác đứng nói chuyện ở nhà Thông tin, gọi là nhà Thông tin tức là cái nhà Thông tin cạnh, tức là bây giờ là cái chỗ phát hành sách với là cái Nhà in Ba Đình bây giờ đấy, đấy, đấy là cái chỗ đấy đấy.
Chỗ đấy cháu biết rồi, hiệu sách nhân dân đấy?
Đấy, hiệu sách nhân dân đấy, tôi mới nói thế này, tỉnh đấy, làm chưa đúng, đáng lý tỉnh xây cái nhà lưu niệm Bác Hồ bây giờ là phải làm ở cái chỗ đó, mà đưa cái hiệu sách nhân dân sang bên cái nhà ấy bây giờ mới đúng.
Nhà lưu niệm thì lại chéo sang bên kia một tí?
Ừ, một là thế này, cái, cái nhà lưu niệm ấy đấy, cái chỗ Bác Hồ đứng đấy là ngày xưa nó là cái nhà Thông tin triển lãm, Thông tin của Pháp là hồi trước, nó bên trái thành ra, bên trái nó là cái Sở cảnh sát, thế thì cái hôm mà Bác Hồ về đấy, tôi là tình cờ lên đấy, ông cụ thì là nhân sĩ được tỉnh mời hai giờ chiều ra nhà dòng gặp thượng cấp, thế là các cụ mới đến đấy, thế là Cụ Hồ mới gặp nói chuyện tiêu thổ kháng chiến, Cụ Hồ lúc bấy giờ về năm, ngày 22 tháng 4 năm 47 là Cụ Hồ về đấy, buổi sáng thì gặp ở Rừng Thông này, gặp Tỉnh ủy với ấy ở Rừng Thông này, buổi chiều đấy, hai giờ chiều đấy thì gặp ở nhà dòng các nhân sĩ trí thức, và năm giờ chiều chập choạng tối thì Cụ Hồ ra, ra cái nhà Thông tin triển lãm đấy, tôi lúc bấy giờ mình nhóc con đấy mà đứng ở đấy.
Lúc đấy cũng mười bảy tuổi rồi còn gì?
Hả?
Lúc năm 47 thì cũng mười bảy tuổi rồi?
Lúc bấy giờ mới có mười lăm tuổi, mười lăm mười sáu, à mười bảy tuổi rồi, bắt đầu đứng đấy rồi, thế là tức là được vào đứng nghe chuyện Cụ Hồ nói xong là Cụ đi ngay, đi ngay buổi đêm.
Cái thời mà trước Cách mạng tháng Tám đấy bác, thì lý trưởng với chánh tổng đấy ở cái xã Hoằng Lộc của mình thì người ta như thế nào, lý trưởng, chánh tổng?
Chánh tổng á?
Vâng, cái thời trước cách mạng đấy?
Trước cách mạng thì thế này, trước cách mạng thì ở cái làng tôi thì là có tám làng, gọi là tổng Hành Vĩ, tổng Hành Vĩ, thế huyện Hoằng Hóa có tổng Hành Vĩ này, tổng Ngọc Chế này, tổng Bút Cương, rồi tổng Bút Sơn rồi mấy tổng, tổng ấy, nhưng mà tổng Hành Vĩ là từ cái Hoằng Vinh, Hoằng Thái, Hoằng ấy là ra về tôi là tập hợp là thành tổng Hành Vĩ, thế cho nên là lúc bấy giờ là có chánh tổng, còn mỗi làng có lý trưởng, thế cái loại mà ông bố tôi là nhà Nho như thế, nhưng mà trí thức như thế thì thường được coi là gì, thường được coi là tiên chỉ làng, tiên chỉ làng, tiên chỉ thì thường thường đấy là thay đổi, cho nên là mấy năm nó lại thay đổi tiên chỉ một lần, mà các ông tú ngày xưa cái làng tôi là phải là tiến sĩ thì mới được làm tiên chỉ chứ.
Bởi vì làng cũng nhiều người học quá?
Ừ học, làng là mười hai tiến sĩ cơ mà, nhưng mà sau này nó ít tiến sĩ đi thì các ông tú ông cử cũng đều thay nhau chứ đâu mà hết, cho nên là ông bố tôi là có thời kỳ là làm tiên chỉ đấy chứ. Thế những người mà có ảnh hưởng cách mạng đấy thì ông bố tôi là có quen biết nhiều, như ông Lê Tất Đắc thì cũng là bạn đấy, ông Lê Tất Đắc là bạn đấy, nhưng phải nói thế này, các ông mà lớn tuổi hơn đấy, đàn anh đấy coi như loại ông Lê Hữu Khải, ông Kính đấy là loại đàn anh hơn mấy tuổi mà các ông ấy có tư tưởng giác ngộ, các ông học trước, các ông học trên ba, bốn lớp, khi tôi học Prime thì các ông là học ấy, mà lúc bấy giờ ông Bùi Kính Thăng này, ông Trần Mai Ninh này, các ông ấy là các ông dạy ở, các ông ấy có ảnh hưởng, nói đúng là các ông ấy là có tác động đến mình.
Cái lúc đấy lý trưởng ở làng bác tên là gì?
Dạ?
Cái ông lý trưởng của làng bác tên là gì?
Ông lý á, ông lý làng tôi thì nhiều lý, cái thời đấy là nhiều lý trưởng lắm, có mấy ông.
Trong một làng mà có rất nhiều lý à?
Hả?
Trong một làng là rất nhiều lý trưởng à?
Không phải, một lý nhưng mà thay nhau làm chứ không phải là nhiều năm, ông lý thì có ông lý Thăng này, ông lý Tá này, ông lý Duyên này, ông lý mà, mà mỗi làng có.
Cứ thay liên tục à?
Tức là thế này, cái làng tôi nó có cái đặc biệt thế này này, một xã nhưng hai làng, hai làng nhưng mà là một, cho nên là lý trưởng có khi đấy là mỗi làng có một lý trưởng, như thôn trưởng bây giờ này, thì coi có tên các ông ấy, có ông chánh tổng lúc bấy giờ là ông cai Hiệp, ông cai Hiệp làm chánh tổng, ông cai Hiệp là cháu của ông tiến sĩ Nguyễn Tôn Thố thời Tự Đức hay là thời Minh Mệnh, Thiệu Trị gì.
Các ông ấy đối xử với người dân làng mình có tốt không ạ?
Dạ?
Các ông đối xử với người dân có tốt không?
Nó là vì thế này, cái làng tôi đấy thì là cái làng lại nó thế này này, con gái thì dệt vải, con trai thì học là chính, ruộng thì ít, cho nên cái mối quan hệ giữa lý trưởng với các cái nó lại không nặng nề, nó không nặng nề, nó nhẹ thôi, mà cũng không phải anh nào cứ lý trưởng là bắt nạt được đâu, cái làng tôi là vì dân nó có vừa có Nho học lại vừa có Tây học, cho nên là không, không, cái đám lý trưởng là nó bình thường lắm, không phải là oai cho lắm.
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Nhưng mấy ông lý đấy chắc cũng phải người có học chứ nhờ?
Ông lý thì cũng các ông thì cũng lớp ba thế thôi chứ không có học cao đâu, lớp ba là hết thôi chứ không có giỏi hơn đâu.
Thế thì làm sao mà điều khiển được mình, thế thì làm sao mà điều khiển được người dân, trình độ kém hơn?
Tại sao nhưng mà nói là nói thế chứ, nó vẫn phải có một cái thế lực nhất định, là vì rằng là tuy là dân ấy nhưng mà thế này, những anh mà có học cao thì thường thường lại cũng là con cháu các ông ấy nhiều, hai là các ông ấy tuy văn hóa ít nhưng mà ông phải, phải biết cách như ứng xử, cho nên cái làng tôi là vì lý trưởng không to bằng, không quan trọng bằng cái tiên chỉ.
Tiên chỉ?
Tiên chỉ là mới quyết định các việc.
Như ông cụ nhà mình là làm tiên chỉ đấy?
Ừ, ông bố tôi là nhiều khi đấy là có việc là các ông, họp ở đình làng là các ông tiên chỉ là ngồi đầu, lý trưởng còn ngồi bên mà, mà cái hội đồng tộc biểu của, của làng nó quan trọng lắm, lúc bấy giờ nó làm cái làng.
Hội đồng tộc biểu, hội đồng kỳ mục các thứ đấy hả?
Ừ, các ông đấy quyết định chứ lý trưởng không phải là cái loại ấy.
Thế khi mà Nhật đảo chính Pháp đấy thì ở làng mình có xảy ra chuyện gì không ạ, Nhật đảo chính Pháp tháng 3 năm 45 đấy?
Tiếng Pháp á?
Nhật đảo chính Pháp đấy, Nhật đảo chính Pháp, thì ở làng mình có chuyện gì xảy ra không ạ?
Nhật đảo chính Pháp á, Nhật đảo chính Pháp có chứ, tôi nói thế này này, làng tôi thì cũng có nhiều người khi Nhật đảo chính Pháp đấy thì nó là thế này, nó có một cái, cái khía cạnh thế này, nói cho đúng này, thanh niên lúc bấy giờ rất là hăng hái, thanh niên rất hăng hái, và cũng nhiều người ảnh hưởng của cái tư tưởng Thanh niên Phan Anh, nói cho đúng, nhưng mà thật ra lúc bấy giờ anh em người ta có biết gì là Phan Anh với cái gì gì đâu.
Việt Minh đâu, tức là chưa hiểu hết được?
Ừ, thấy hăng hái, nghĩa là đạt được đấy, đạt được đấy thế là hoạt động, thế thì cũng có nhiều người tham gia chứ, và ông Nguyễn Trác chính là người làng tôi, cho nên là cái ông Nguyễn Trác đấy, khi mà ông ấy từ quan huyện mà về ông ấy đấy thì người ta phục lắm, nhưng mà đến cái khi mà tháng, ông Hà Văn Lai từ chức rồi ông làm tỉnh trưởng mấy tháng thì lúc bấy giờ người ta lại cho rằng là ông ấy thân Nhật, cho nên là một số thanh niên làng tôi nó cũng bị ảnh hưởng cái đó, đấy nói là nói cho đúng, nhưng mà sau này thì thanh niên người ta đi vào Thanh niên Cứu quốc với các thứ thì nó cũng không, không có gì, mà ông Trác mà nếu không có cụ Huỳnh Thúc Kháng đấy thì ông Trác cũng khó.
Cái thời trước cách mạng thì ở làng mình thì có Nhật hay Pháp đóng ở đấy không ạ?
Thời trước cách mạng làng tôi có hai người đáng gọi là ấy, là ông Lê Mạnh Trinh, ông Lê Mạnh Trinh là tú tài cùng với ông bố tôi, nhưng mà ông Lê Mạnh Trinh đấy ông ấy, ông ấy thì hay ra Nam Định ông dạy học cơ chứ ông ấy không, ở Nam Định ông ấy mới được tiếp thu, ông mới được quen với cách mạng rồi mới đưa ông ấy sang Thái Lan, ông Lê Mạnh Trinh sau ông sang Thái Lan ông gặp Bác Hồ đấy, ông gặp Bác Hồ thì ông hoạt động ở Thái Lan đến năm, năm 48 đấy thì ông ấy mới về nước, về nước thì ông ấy làm là Chủ tịch Việt Minh Khu 4, sau rồi ông ra làm phó hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc, ông em ông ấy là ông Lê Trọng Nghi là cũng là bị bắt một thời gian, ông Lê Trọng Nghi thì tài năng ít thôi, nhưng mà có cái nó đặc biệt thế này lại không hiểu sao, ông Lê Mạnh Trinh thì cách mạng như thế đấy, coi là người như mà nếu mà nói cộng sản thì ông Lê Mạnh Trinh là người đầu tiên, nhưng mà sau con cái của ông ấy chả anh nào, tức là không anh nào thành đạt cả, không có tên tuổi gì cả, khi ông ấy ra đi đấy, nói nói cái chuyện này, tôi nói anh nghe thôi, ông ra đi đấy, thế thì bà ấy ở nhà thì là có mấy con rồi, ông đi, thế ông đi ông phải giả vờ ông phải cởi áo cởi quần ra đến bờ sông Mã ông vứt lại, ông để đôi guốc lại.
Giả vờ chết?
Ừ, để coi như là ông bị chết đuối rồi đấy, tắm rồi bị chết đuối rồi đấy để đánh lừa mật thám Pháp đấy, bà ở nhà thì ít lâu sau thì bà ấy mới có mang mới chửa một lần, thế người ta hỏi bà ấy bà mới bảo là tôi đi về chỗ cồn Mơn tức là chỗ làng Nguyệt Viên đấy là bị nó hiếp, đại loại là thế, nhưng khi ông ấy về thì ông bảo thôi, cái chuyện đó là tại ông, ông bỏ ông đi từ năm 26 cơ mà, năm 26 ông đi rồi, sau 29 gặp Bác Hồ ở bên Thái Lan đấy, ông ấy là đảng viên cựu trào của làng tôi nhất, nói thế.
Như bác thì bác được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Dạ?
Như bản thân bác đấy, thì bác được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Tôi á, tôi là vì thế này, tôi là khi đến tuổi thanh niên thì tôi vào Thanh niên làng, mà lúc bấy giờ ở làng tôi đấy có những năm bắt đầu kháng chiến chống Pháp thì có một số các ông gọi là giáo sư, có những cái ông học cử nhân từ các nơi tản cư về, thế lúc bấy giờ trường mới mở ra cái trường gọi là trường trung học, trường trung học là trường trung học Nghĩa Hưng.
Nghĩa Hưng ạ?
Nghĩa Hưng, tên là trường Nghĩa Hưng, thế bọn tôi học ở đấy, thế coi như là học ở đấy nhưng mà đến khi bố tôi được làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, thống nhất Việt Minh Liên Việt năm 48, thế thì ông bố tôi đấy là trưởng ban vận động tòng quân, tôi nói, thế ông mới về ông mới bảo thế này, anh là phải đi bộ đội, anh phải đi bộ đội, tôi là trưởng ban mà anh mà không đi thì tôi nói với ai.
Thế sau đấy là cho mình vào trường Sĩ quan Lục quân đấy?
Thế là tôi bảo vâng, thì tôi đi, thế tôi đi bộ đội, ông nói, thế là ông mới đi vận động được bao nhiêu, nói tôi cũng cho con tôi đi còn gì nữa, thế cho nên tôi vào trường Lục quân là từ cái chỗ này đấy.
Nhưng mà cái lúc mà bác vào Đoàn Thanh niên đấy, thì người ta giác ngộ bác như thế nào?
Lúc Đoàn Thanh niên á?
Vâng, thì người ta giác ngộ bác như thế nào để cho bác vào?
Tôi thanh niên, tôi đến tuổi tôi vào tôi hoạt động, tôi làm giáo viên Bình dân học vụ, tôi tuyên truyền cả thì lúc bấy giờ thanh niên thì người ta đi, là vì làm giáo viên Bình dân học vụ, làm cán bộ tuyên truyền của xã, thì cái lúc bấy giờ thì ai hăng hái thì tham gia thôi chứ gì.
Mình lại có học nữa?
Ừ, có học thì thế thôi chứ mình, mà tôi là lúc trước là còn nhỏ tôi cũng có tham gia cái gì đâu mà, cho nên là không biết được.
Thế cái khi mà Tổng khởi nghĩa tháng Tám đấy bác, khi mà Tổng khởi nghĩa tháng Tám đấy thì bác được chứng kiến việc gì?
Hoạt động khởi nghĩa tháng Tám tôi, làng tôi chỉ, tôi nói cho anh nghe thế này.
Nhưng mà bác thấy nó diễn ra như thế nào, cái hôm cướp chính quyền ở xã mình đấy?
Tôi nói thế này, cái làng tôi nó có mấy cái đặc biệt, một số anh em đi học ở các nơi về thì tự khởi nghĩa, tức là có liên quan đến Việt Minh các nơi về, thế là đến ngày 19 tháng 8 này là tự khởi nghĩa, mà lúc bấy giờ là nó, mà cái khởi nghĩa của Hoằng Hóa lúc bấy giờ là phong trào mạnh nhất là ở ngoài Bút Sơn, ngoài Hoằng Đạo ở ngoài ấy, cứ đi vào trong này tuyên truyền thôi, mà lúc bấy giờ người ta thì chưa phải là tin lắm vào cái làng tôi, nói nói thật như thế.
Tại sao lại không tin?
Là vì người ta cho cái làng đây là làng ông, ông Nguyễn Trác, đấy, nó có cái chuyện đó chứ.
Vẫn là thân Nhật, vẫn cho là thân Nhật?
Cho nên là nhiều anh em sau này người ta đi nơi khác về người ta, người ta khởi nghĩa người ta hoạt động Việt Minh thì rồi sau này được công nhận là vì đấy là người ta có, có những cái ông, ví dụ ông Nghị này, ông Yến này, các ông ấy là các ông, các ông là hoạt động ở trên tỉnh đấy, quen biết các ông trên tỉnh, các ông ấy về các ông hoạt động.
Tức là về là tự khởi nghĩa?
Vâng, về, về đây tổ chức ở quê, rồi sau đó là, sau đó những ông Lê Hữu Khải, ông Chu Văn Kính các ấy là quen biết cả, bạn học với các ông đấy thì bảo đấy, tôi vừa rồi là tham gia với các ông, thế cho nên là.
Thế sau khi mình khởi nghĩa giành chính quyền ở xã xong đấy, thì mình có thành lập Ủy ban lâm thời luôn không ạ, Ủy ban lâm thời của xã đấy?
Chính quyền ở xã á?
Vâng, mình có thành lập cái Ủy ban lâm thời, chính quyền của xã đấy?
Chính quyền của xã thì, chính quyền của xã thì đầu tiên thì ông Sửu làm Chủ tịch đầu tiên, ông Sửu là ấy nhưng mà.
Cái gì Sửu ạ?
Sau khi ông Lê Trọng Nghi, em ông Lê Mạnh Trinh đấy, đi tù về một cái, ông này là cựu cách mạng, về thành lập là ông làm Chủ nhiệm Việt Minh rồi xã xiếc các thứ là theo hết, mà xã lúc bấy giờ có phải là mình xã tôi đâu, là gồm cả mấy cái thôn dưới thành một xã.
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Lúc đầu thì là ông Sửu làm?
Vâng.
Ông Sửu là họ tên là gì ạ?
Ai?
Ông Sửu đấy?
Ông Sửu là Nguyễn Văn Sửu, ông Sửu là ông mất rồi.
Thì tức là Chủ tịch đầu tiên?
Ừ, ông ấy là Chủ tịch đầu tiên đấy, ông ấy là Chủ tịch đầu tiên với, với ấy, thế là sau nhưng mà nếu mà nói về, người ta sau này muốn nói về thành tích cách mạng đấy, thì ông Sửu tức là ông là làm thợ thôi ông không phải là, ông ấy là thợ xây, nhưng mà ông ấy lên thì ông làm thôi, sau được mà nhưng mà khi ông Nghi về đấy, ông Lê Trọng Nghi đấy, thì về thì là ông, tức là ông ấy làm Việt Minh xã, thế Việt Minh xã là ông ấy nắm, rồi sau này đến ông Khử, ông Khử là Bí thư chi bộ đầu tiên, ông Khử là Bí thư chi bộ đầu tiên.
Thế ông Sửu là làm được lâu không ạ?
Dạ?
Ông Sửu làm được lâu không thì ông Nghi về?
Ông Khử á?
Ông Sửu đấy?
Ông Sửu, ông Sửu ở làng tôi, lâu chứ, ông Nghi ông không làm Chủ tịch xã, ông Nghi chỉ Việt Minh thôi.
Còn ông Sửu thì vẫn làm Chủ tịch?
Ừ, ông Sửu vẫn làm Chủ tịch, ông Nghi không làm Chủ tịch xã.
Cháu lại tưởng là bảo về thay ông Sửu?
Rồi còn mấy ông ở dưới làng dưới đấy, cũng tham gia Ủy ban, như ông Cởn, Lê Trọng Cởn, Lê Trọng Cơn sau này mãi, sau này cũng còn sinh hoạt câu lạc bộ với ở trên này cơ mà, vì ông ấy là ở dưới Yên Hảo, ông Cờn ở dưới Yên Hảo, tức là nhiều ông lắm, lúc bấy giờ cái xã là không phải chỉ là làng tôi mà cả mấy cái ở dưới ở Hoằng Thành đấy, cho nên là một số ông cũng là từ Việt Minh ra rồi tham gia Ủy ban.
Ủy ban lúc đấy có đông người không ạ?
Ủy ban lúc bấy giờ, Ủy ban lúc bấy giờ có mấy, cũng ít thôi chứ không nhiều đâu.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Tôi cũng chả nhớ được nhưng mà, nhưng mà tôi chỉ nhớ được những ông này trước làm Ủy ban này, ông Sửu này, ông Cởn này, rồi ông anh tôi nữa, ông Cưu này, rồi một số ông khác, không nhiều đâu, tuy là một xã lớn, xã ngày xưa là ba xã bây giờ tách ra bốn, năm xã kia, nhưng mà, nhưng mà không lớn đâu, mà ít.
Thế sau khi giành chính quyền xong đấy, mình thành lập Ủy ban đấy, thì mình giải quyết những vấn đề như nạn đói thế nào ạ?
Ủy ban á, Ủy ban thì mọi cái việc gì, thì có thấy cũng chả có vấn đề gì cả, nó cũng bình thường thôi, tức là như là chứng nhận khai sinh hay là làm trật tự trị an thì các việc thì ngày xưa, ngày xưa tôi nói thế này này, ngày xưa thì trong một làng một xã thì nó có lý trưởng này, phó lý này, hương mục này, hương mục tức là phụ trách về dân đinh, đê điều các thứ, hương kiểm là tuần tra, hương bạ là, hương bạ là gì, sổ sách các thứ, hương bản là tay, hương bản là thủ quỹ, đấy mấy ông đấy thôi, thì mấy ông ngày xưa gọi là trong cái chức dịch thôi, thế thì sau mà, thế thì mỗi ông là một việc, ôi giời nói cái chuyện mà hương mục đấy, hương mục mà ngày xưa mà phải bắt phu đi làm sân bay cho Nhật đấy, ở Lai Thành khổ sở lắm, có lúc bị chôn cả chân mà, Nhật nó chôn chân, nó chôn nửa người đấy, nếu mà nói về cái chuyện đó thì nói mà hương mục là khổ lắm, cho nên là hương, cái chân hương mục là cái thời kỳ Nhật làm sân bay là không anh nào muốn làm đâu, còn cái hương kiểm là tuần tra, ở làng là có mấy cái điếm, có năm cái điếm, thế cho nên là ở giữa là có một cái điếm giữa làng, thế đêm là cái ông hương kiểm đấy nằm đánh cái mõ ở cái làng giữa thì mấy cái điếm ở chung quanh đấy là phải đánh theo, nếu cái điếm nào mà không thấy đánh thì hương kiểm đến kiểm tra xem có ngủ không, đại loại thế.
Thế sau khi mình thành lập Ủy ban rồi đấy bác thì các ông hương kiểm rồi hương bạ đấy thì mình xử lý thế nào?
Thôi chứ, các ông ấy thôi chứ.
Nhưng mình có bắt họ không?
Mấy ông đấy thì cũng không bắt là vì các ông đấy cũng không phải là có tội gì lắm, nói cho đúng như thế, cho nên cũng không có bắt gì, mà thôi, coi như là truất là thôi.
Không sử dụng ông nào nữa?
Ừ, không, không phải bắt.
Nhưng không sử dụng các ông ấy vào công việc nữa à?
Không, là vì các ông ấy cũng là, cũng là cái dân, mà cái đặc biệt là cái làng tôi đấy, mấy cái ông hương lý đấy quyền hành không lớn lắm đâu cho nên là, với hai là cái dân làng gọi là dân làng đất, đất Trạng Quỳnh đấy mà, ngày xưa nghĩa là người đi ra nhiều, cho nên là những hương lý thì cũng không phải là loại bắt nạt được dân nhiều như ấy đâu, cho nên là khi mà cách mạng xong rồi thì thôi, những ông này mình xếp lại, làm theo cái Ủy ban, Ủy ban khởi nghĩa với Ủy ban hành chính thì là ấy thôi.
Nhưng mình không sử dụng các ông đấy để làm việc cho mình à?
Hả?
Mình không sử dụng họ để làm việc cho mình à?
Các ông đấy á, các ông đấy thì nói chung là những ông mà có trước thì nghỉ thôi, cũng không, không dùng, vì dùng thì cũng không được, Việt Minh chả cho đâu.
Nhưng các ông đấy quen việc rồi?
Quen thì quen nhưng mà cũng không được, nói chung là nghỉ thôi, cử những ông khác thôi, nó có cái đấy.
Tức là bác tham gia vào cái Đoàn Thanh niên Cứu quốc là từ lúc nào?
Tức là cuối năm 46.
Cuối 46 à?
Cuối 46 mà, hồi cuối 46, cuối 46 đúng rồi.
Là vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc?
Ừ lúc đấy là Thanh niên, lúc bấy giờ thì phải có hai Thanh niên, Thanh niên Việt Nam và Thanh niên Cứu quốc, Thanh niên Việt Nam thì cũng như là Thanh niên ấy bây giờ đấy, có Thanh niên cộng sản và Thanh niên ấy, Thanh niên Cứu quốc là phải được chọn lựa, anh nào tích cực lắm thì mới được vào Thanh niên Cứu quốc chứ.
Bác vào trong đấy thì bác làm những việc gì?
Tôi á, tôi lúc bấy giờ thì tôi chỉ là đoàn viên thôi chứ tôi cũng chả phải chức, chức gì, tôi cũng là đoàn viên thôi vì có hai, lúc bấy giờ mình đấy, một là học là cũng biết được chút ít, lúc bấy giờ có mấy cái phong trào này này, một là bắt đầu kháng chiến thì phải làm Ủy ban Liên Việt kháng chiến thì phải đi vận động tuyên truyền viết khẩu hiệu, các cái thứ đấy là phải làm là một, hai là dạy Bình dân học vụ, nói thật thanh niên lúc bấy giờ có hai cái việc đấy là cần phải làm.
Thế như bác là trong cái đội tuyên truyền của xã đấy, thì mình đi tuyên truyền những cái gì?
Tuyên truyền á, tuyên truyền kháng chiến, tức là phải tuyên truyền rào làng này chống, tuyên truyền rào làng này, rồi kháng chiến này, chống Pháp đổ bộ lên này, phải kháng chiến trường kỳ này, ở làng thì không phải tiêu thổ kháng chiến như thành phố phải tiêu thổ kháng chiến nhưng mà còn ở làng thì chủ yếu là mình làm khẩu hiệu trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi này, độc lập hay là chết này.
Thế mời người ta đến nghe à hay là mình phải đi tuyên truyền?
Mình phải đi chứ, vác loa, rồi tin chiến thắng đánh đâu là phải vác loa tuyên truyền đi, vác loa lúc bấy giờ là loa mồm thôi chứ.
Loa là loa mồm thôi?
Ừ.
Thế lúc đấy ví dụ như bầu cử, Tổng tuyển cử Quốc hội đấy, thì mình đi tuyên truyền thế nào?
Thư ký, thì ghi, ghi, mình đã đủ tuổi đâu mà, chưa đủ mười tám tuổi.
Thế làm thư ký?
Thư ký, ghi hộ những người không biết chữ, đại loại thế mà.
Thế cái tầng lớp mà không biết chữ nhiều không ạ, số lượng nhiều không?
Nhiều chứ, lúc bấy giờ không biết chữ nhiều chứ, các bà thì, các bà thì học Bình dân học vụ thì gọi là các bà học gì, lúc bấy giờ đấy, bầu cử Quốc hội mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy, người ta có biết tên tuổi các ông, nhớ mấy đâu, hồi đấy ABC ông Thông ông Đức cứ thế mà bầu, bảo tôi bầu cho ai, tôi bầu ABC ông Thông ông Đức.
Bác nói cụ thể hơn xem nào?
ABC tức là cái nhóm, cái nhóm mà gọi là của Việt Minh đề ra, ABC là ba nhóm, là ba nhóm, nhưng mà tên bây giờ tôi cũng không nhớ được tên những các ông đấy nhưng mà có những ông mà bây giờ tôi nhớ, ví dụ ông Lê Xuân Kỳ này là đại biểu Quốc hội này, rồi nhiều ông đấy nhưng mà những cái mà, lúc bấy giờ là gì, Việt Minh mới bảo người ta không nhớ được kỹ đâu, cứ ABC là mấy ông, sau là thêm ông Thông tức là ông Đặng Phúc Thông, ông Đức là ông Lê Trần Đức là kỹ sư là hai ông trí thức, hai ông trí thức bổ sung vào Thanh Hóa, gọi là bỏ cho ai, tôi bỏ cho ông ABC ông Thông ông Đức cứ thế mà nói chứ.
Tức là lúc đấy là mình làm cho vần cho người ta đấy à, mình làm thành cái bài vần cho người ta để người ta đọc à?
Đọc á?
Tức là mình làm thành bài thơ à hay là câu vè à?
Không thì cũng có nhưng mà cái đó ông bố tôi làm thì có chứ tôi thì không làm, nhưng mà, nhưng mà lúc bấy giờ ví dụ như khi người ta bảo anh bỏ cho ai, thế mình, người ta nói là tôi bỏ cho ABC ông Thông ông Đức, thế thì viết hộ cho họ chứ, cái chuyện viết nhiều như vậy chứ.
Cái lúc đấy có hòm phiếu không ạ?
Hả?
Có hòm phiếu không ạ?
Có chứ, có hòm phiếu chứ, có hòm phiếu nhưng mà nó đơn giản thôi chứ nó không, mà nhiều khi nó lúc bấy giờ sự tuyên truyền đấy có như được như bây giờ đâu mà, mà dân nó tin lắm, nói là Cụ Hồ hay là nói Việt Minh là dân tin lắm, bảo ABC không hỏi han gì.
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Cứ thế là làm theo thôi?
Ừ, nói ABC là cứ ABC là cứ thế là bỏ chứ không có gì đâu.
Tức là mình cũng không nói lý lịch hoặc là thành tích của các ông đấy?
Có chứ, vẫn có chứ, vẫn có nhưng mà mười mấy người kia, ai nhớ được, thêm vào lại không biết chữ, thế cho nên là các ông đi tuyên truyền bảo bỏ cho ai, thì các bà mà không nhớ thì bà cứ bảo là ABC ông Thông ông Đức, cứ thế mà bỏ, đại loại thế.
Thế lúc đấy bác làm thư ký là mình cứ phải ngồi viết hộ thế?
Ừ thì mình phải làm chứ, nghĩa là lúc bấy giờ phải trang trí, cũng phải trang trí, cũng phải hòm phiếu, cũng phải viết giúp cũng phải ấy chứ, nhưng mà lúc bấy giờ là có cái viết giúp, người ta nhiều người không biết thì người ta điểm chỉ, hoặc là cái người dân đấy người ta không thể biết, không thể nhớ được từng tên, mười mấy người kia, cho nên có khi là cái ban này phải làm, nhưng mà lúc bấy giờ thì thực ra thì ở nông thôn thì những cái đó là tương đối tuyệt đối, không có cái anh nào chen vào được đâu, mà lúc bấy giờ, lúc bấy giờ thật ra là mùng 6 tháng giêng năm 46 thì lúc bấy giờ là Quốc dân đảng chưa về được, tôi nói cái chuyện Quốc dân đảng cho anh nghe một tí, Quốc dân đảng sau khi Tàu vàng, Tàu phù nó vào thì Quốc dân đảng mới về, về thì Quốc dân đảng nó cũng chỉ đóng ở dưới thành phố Thanh Hóa thôi chứ, mà nó đóng ở cái cửa, đóng ở Cửa Hậu đấy.
Chứ về huyện là nó không về?
Nó về nó đóng ở đấy chứ còn nông thôn nó có xuống được đâu mà, có ai nghe đâu mà.
Nhưng ở làng bác là có ai đi theo Quốc dân đảng không?
Hả?
Ở làng bác là có ai theo Quốc dân đảng không?
Không, làng tôi không có ai theo Quốc dân đảng, nó lại không ấy, là vì ở nông thôn, với hai là Quốc dân đảng nó không có uy tín, thực ra là như thế, không có uy tín, cho nên là không ai, làng không theo Quốc dân đảng đâu.
Thì cái thành phần Quốc dân đảng cũng toàn là người ở tầng lớp trên mà, những người có học?
Tầng lớp trên nhưng mà nó lại ở ngoài về chứ không phải là dân bản địa, nó lại không bản địa, ở thành phố thì có một số, có một số theo Quốc dân đảng, nhưng mà ở nông thôn thì không, Quốc dân đảng chỉ có mỗi một cái, có một cái cơ sở ở huyện Di Linh ở trên Triệu Sơn, Nông Cống.
Còn hầu như ở thành phố?
Còn ở thành phố thôi chứ không có ấy, tôi nói cho anh nghe.
Thế cái thời gian mà bác tham gia đi làm cái tuyên truyền ở xã đấy, rồi mình lại tham gia cả dạy Bình dân học vụ nữa à?
Thật ra cái lúc đó bọn tôi đấy, bọn tôi không phải là cái nòng cốt lắm, nói cho đúng như thế, tức là vừa học thêm vừa tham gia công tác kháng chiến, nó là như thế chứ mình chưa phải là một cái nhân vật gọi là ấy, mà tôi nói vào cái lúc bấy giờ tôi nói thế này này, ông bố tôi đấy là lúc đầu là người ta cũng có tin đâu, mà cho là ông bố tôi là bạn với ông Trác đấy chứ, nhưng mà sau là ông bố tôi đi hoạt động, ông ấy tích cực, ông ấy từ cái nếp sống mới, xây dựng cái nếp sống mới như Cụ Hồ nói, rồi ông ấy đi làm trưởng ban tuyên truyền kháng chiến của huyện, đấy, trưởng ban tuyên truyền kháng chiến của huyện rồi thì đầu năm 47 đấy, lúc bấy giờ ông ấy thì có những cái ông Lê Tương Dực đấy, ông Kính Dân đấy, ông Kính Dân là biệt phái về, ông cụ tôi làm trưởng đoàn, ông Kính Dân làm phó đoàn chính trị viên, thế rồi ông, lúc bấy giờ có anh Vận, Vận là thanh niên, lúc bấy giờ Vận thanh niên đẹp trai lắm, khỏe mạnh, về là tuyên truyền cho thanh niên xã bọn tôi đấy, nhất là cái xã bọn tôi thanh niên nó không phải là ấy, nó có học, cho nên về là ông Vận về là, ông Dực với ông Vận về là anh em tin lắm, thế ông Dực mới làm chính trị viên, ông cụ tôi thế rồi mấy cô mới đi, lúc bấy giờ con gái thì có cho đi tuyên truyền đâu, thế ông cụ tôi là người nhiều tuổi, đến vận động các gia đình là cho mấy cô này đi, tôi bảo đảm với các ông, các bà, thế gia đình là họ mới cho đi.
Thế lúc đấy vẫn không cho con gái đi công tác?
Thì mới cho con gái đi chứ, chứ còn ông Vận, ông Dực mà lúc bấy giờ nói người ta không tin, có thể người ta tin nhưng mà cho con gái đi là không tin, mà ông Dực sau này là cũng lấy bà Sâm là bà chị họ nhà tôi đây này, lấy về con gái, lấy con gái làng tôi chứ, làm rể đấy, ông Kính Dân đấy, tôi nói thế, thế ông bố tôi mới làm trưởng đoàn kháng chiến, khi bắt đầu kháng chiến là thành lập cái đoàn kháng chiến là ông bố tôi làm trưởng đoàn, thế xong được nửa năm, đến đâu là vận động các xã lập ban tuyên truyền vận động kháng chiến, đấy cái đoàn đấy là như là cái kiểu đoàn của huyện, thế xong rồi giải tán thì đến giữa năm thì ông Dực ông về ông làm Việt Minh tỉnh, ông Vận làm Tỉnh đoàn, ông bố tôi thì làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt huyện, huyện xong cái rồi sau lên làm Chủ tịch Liên Việt tỉnh, đấy, nói nói cho đúng.
Thế như bác thì lúc đi dạy Bình dân học vụ thì mình dạy ở làng mình à?
Dạ?
Lúc bác đi dạy Bình dân học vụ đấy là bác dạy ở làng mình à?
Ừ ở làng tôi chứ.
Dạy Bình dân học vụ đấy?
Ừ, lúc bấy giờ thế này này, cái ngày xưa nói có hoạt động đấy nó không, nhiều khi nó không phải là ấy, tức là thế này, lúc bấy giờ gọi Bình dân học vụ là xóa nạn mù chữ, theo như Cụ Hồ thì là gì, diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, thế thì mình phải, thôi thì cái đói thì mình chưa dám nói, nhưng mà giặc dốt là một là mình phải làm này, giặc ngoại xâm là phải chống này, những cái đó là phải làm, và tức là mà lúc bấy giờ cái phong trào nó dân tin lắm, nói bảo phải đi học đi, các bà không biết chữ các bà chị bà chiếc các thứ chả biết chữ nào, nhưng mà nói đi học là tối đi học, ban ngày đi làm gì thì làm, thế mình là phải đi dạy, cứ đi dạy thế, dạy hết lớp này đến lớp khác, mà cứ ba tháng là một lớp, nhiều khi các bà là chỉ đủ biết cái chữ ký để mà về đi bỏ phiếu thôi mà, nhưng mà, nhưng mà lúc bấy giờ là như thế này này, nói thế nào dân nghe, mà các ông ấy bảo cái gì là mình làm.
Cứ ba tháng là hết một lớp, cứ ba tháng là hết một lớp rồi?
Ừ, chỉ khoảng ba tháng, khoảng ba tháng, ba tháng một lớp là đủ biết là đọc đánh vần đánh chữ.
Cái lứa tuổi nào là hay đi học ạ?
Hả?
Lứa tuổi nào hay đi học?
Tuổi á, tuổi thì chả cứ tuổi, từ cái bà, từ cái, từ cái bà hai mươi tuổi, mười lăm tuổi đến bốn, năm mươi tuổi vẫn đi, học lúc bấy giờ là học để chủ yếu là để đi bầu cử và biết đọc thông viết thạo, gọi là đọc thông viết thạo thôi, cho nên tuổi chả, ai đi học vẫn được đến đi học, ai đi học cũng được.
Mình vận động họ bằng hình thức gì ạ?
Hả?
Bảo mình vận động bằng hình thức gì?
Hình thức á, nói hình thức thì bảo thế này này, cái hình thức thì, hình thức thì nó cũng nói bây giờ thì nhiều khi nói nó cũng, lúc bấy giờ nó tự nhiên lắm, ví dụ như ngay nói tôi đấy, không nói xa nhưng phải nói mẹ tôi này, nói chị tôi này, nói ấy là các bà phải đi học đi, thế ông bố tôi bảo các bà đi học đi, thế thì các bà đi học chứ, các bà bảo học cái gì, bà bảo à học cái gì, chữ O là quả trứng gà, đại loại thế, các bà học thế thôi, chữ O, chữ C là cái, cái lưỡi câu cái gì đại loại thế, ABC, các bà là đọc thông, mà nói là tối đến là thắp đèn, thắp đèn ra học, mà lúc đấy bấy giờ nó, nói bây giờ thì nó ấy, cái lúc bấy giờ cái phong trào nó lên cao lắm, nói cái gì là người ta nghe, dân làng bảo đám cưới đây không ấy nhá, có nhẫn vàng là đem ra mà ủng hộ đi nhá, thế là cưới là được trao có cái nhẫn, thế nhưng mà nói là có cái nhẫn là đem ra ủng hộ Tuần lễ vàng đấy, lúc bấy giờ dân tin lắm.
Làng mình ủng hộ Tuần lễ vàng có nhiều không ạ?
Dân tin lắm.
Làng mình cũng có tham gia ủng hộ Tuần lễ vàng?
Có chứ, Tuần lễ vàng rất là, bọn tôi là, các bà mẹ, các chị là đều có cái chỉ vàng nào, có cái khuyên vàng nào là đem ấy.
Mình tổ chức ở hội trường à hay thế nào?
Đem đến tức là ví dụ như hôm nay là ngày quyên góp Tuần lễ vàng này, ai có đem nộp này, mà lúc bấy giờ có ai thật ra thì cũng tin thôi, đem ra Ủy ban đấy, ra đình đấy, nộp là ký vào rồi họ chuyển đi đâu cũng chả biết, bảo đấy lấy tiền mua vũ khí, nhưng mà thật ra lúc bấy giờ cũng chả ai tham ô, nhưng bây giờ thì khác.
[00:50:07]

Bây giờ thì khéo mất hết nhờ?
Bây giờ thì, bây giờ có, nhưng mà lúc bấy giờ thật là các ông cũng không tham ô, các ông cũng chuyển đi thật, cho nên người ta tin lắm, mà có đám cưới mà thôi đám cưới làm đời sống mới nhá, bỏ có chỉ vàng, có nhẫn đem đi ủng hộ, nó rất nghe, lúc đấy cái dân, dân tin lắm, lúc bấy giờ nói thật ra cái thời đó nói gì dân cũng nghe, bảo gì dân cũng làm, bảo rào làng kháng chiến là rào, bảo đi, bảo đi kiểm soát là đi, nghĩa là bảo lập dân quân là vào dân quân, bảo vào thanh niên là vào thanh niên.
Bác có tham gia vào đội dân quân tự vệ của làng không?
Dân quân á, dân quân tôi không tham gia, mà tôi tham gia Thanh niên, dân quân thì cũng không.
Nhưng mà làng mình là có thành lập dân quân không ạ?
Có chứ, cái ông tiểu đội trưởng, trung đội trưởng dân quân đấy là cái ông, ông Chước đấy, ông Chước đấy là bấy giờ bố là tay Nguyễn Xuân Thanh, bố là Nguyễn Xuân Thanh giám đốc Thư viện Thanh Hóa đấy, tay đấy làm đội trưởng đội dân quân đấy, tập ắc ê đấy mà, lúc bấy giờ một hai lúc bấy giờ đấy.
Có súng ống gì không ạ?
Hả?
Có súng gì không ạ?
Súng đâu, làm gì có súng, dân quân là dao kiếm với gậy gộc thôi chứ, nông thôn không có súng đâu.
Nhưng có đông người tham gia không bác?
Nghĩa là cũng chọn ra những anh thanh niên, cũng làm tiểu đội cho đến trung đội thôi, xã là đến trung đội thôi chứ cũng không có nhiều, nói như thế.
Không có khẩu súng nào cả?
Ừ không có súng đâu, không có súng đâu, lúc bấy giờ làm gì có súng.
Thế người ta sinh hoạt có tập trung không ạ, ví dụ có ăn ở tập trung không?
Có chứ, sinh hoạt tập trung chứ, cái đội dân quân là thỉnh thoảng tập trung là cả nữ thanh niên cũng có khi vào đội dân quân chứ, nghĩa là nhưng mà về sau này đấy, đến thời kỳ cải cách ruộng đất đấy thì cái hoạt động đấy lại là khác đi.
Khác như thế nào ạ?
Nói khác nhưng mà cũng chả có cái gì khác nhưng mà cái chuyện mà cái ông đội mà hay đi với các cô, chuyện này chuyện nọ là nó có, chứ trước là không có, sau này thì những cái chuyện mà lằng nhằng nam nữ cho nên là nhiều gia đình người ta cũng không cho con đi, con gái đi là vì thế chứ, chứ còn trước đấy thì là ví dụ dân quân, nó là chọn mấy chục anh đấy là vào đi tập ắc ê một hai các thứ đi rồi.
À sau này là cứ hay hủ hóa với nhau à?
Hả?
Bảo sau này là cứ hay hủ hóa với nhau à?
Cũng không phải là phổ biến, cũng có thôi, một vài trường hợp thôi nhưng mà nói chung một hai trường hợp thôi, cái thời kỳ mà, đấy là cái thời kỳ về sau năm 57, 58 đấy chứ chứ còn về trước năm 50 trở về trước là không có đâu, không có đâu.
Cũng trong sáng lắm?
Ừ, nghiêm, lúc bấy giờ nghiêm, nhưng mà đại khái là nó cũng nghiêm, không có.
Như cái đội dân quân ở làng bác thì có được nuôi ăn không?
Nuôi á, không.
Tức là làng mình là có phải bỏ tiền để nuôi cái đội dân quân đấy không, gạo rồi các thứ đấy?
Không, tôi nói thế này này, thời chống Pháp đấy thì không có cái chế độ nuôi như bây giờ đâu, anh đi tập tức là anh đem cơm nhà anh đi ăn, thế khi nào có liên hoan liên hiếc đấy là hội Mẹ chiến sĩ đấy thì là có ủng hộ cho con gà, hay là bộ đội đến làng là các mẹ có Hội Mẹ chiến sĩ, ngày xưa là tôi cũng được cái Hội Mẹ chiến sĩ là cho ăn uống nhiều chứ, ngày xưa là đi, đi làm hoạt động, ông bố tôi hay là các ông anh tôi hay là bọn tôi mà đi làm là cơm của nhà thổi tù và hàng tổng thôi, không có chế độ đâu, không có chế độ đâu, cho nên là không ai đòi hỏi chế độ cả.
Làng nào cũng có một cái Hội Mẹ chiến sĩ đấy?
Có chứ, khi mà bắt đầu kháng chiến là có thành lập Hội Mẹ chiến sĩ, tức là khi mà bộ đội đến đóng ở làng là Hội Mẹ chiến sĩ lo cơm lo nước hay là tiếp tế gạo nước, có gì thức ăn, bứt quả đu đủ ở trên cây xuống hay là có rau là đem ra cho ủng hộ bộ đội.
Ở làng mình, bộ đội có đến đóng ở làng mình không ạ?
Đến đóng á, đóng ít thôi là vì cái vùng, cái vùng tôi đấy là không, không phải là cái vùng tập trung mà ấy, cho nên là cũng có nhưng mà ít, không, không đến đóng mấy đâu, cái mạn trên đấy thì là nhiều hơn.
Tức là làng mình là người ta chỉ đi ngang qua thôi?
Ừ đi ngang thôi, đóng quân đi ngang qua thôi chứ không phải là cái nơi mà đóng quân.
Thế đi ngang thì mình có phải lo cho người ta ăn uống không ạ?
Cái gì?
Bảo đi ngang qua thì mình có phải lo tiếp tế hậu cần cho người ta không ạ?
Không, người ta nói chung bộ đội, thì bộ đội mà từ cái khi kháng chiến trở đi đấy thì người ta cũng có chế độ nhưng mà chế độ đó không đủ, cũng có gạo ăn, tức là đến cũng bắc nồi các thứ nấu cơm nhưng mà thức ăn thì có cái gì, thế là các Mẹ chiến sĩ là có cái gì là đem ra cho thêm, cho thêm, gọi là cho thêm bộ đội chứ không, không ấy đâu, úi giời ơi cái ngày xưa, ngày xưa mà các bà ví dụ như bộ đội đến làng tôi nhiều dừa, thì chọc dừa xuống bổ cho ăn, đại loại thế, hay là có rau muống đấy thì đi hái dưới ao đem lên cho ăn, đấy, có cây đu đủ chụp mấy quả, có thế thôi chứ làm gì có nhiều mà, chứ còn bộ đội thì gạo chính vẫn có chứ, lúc bấy giờ thì còn có cái phong trào thì gọi là gì, phong trào cứu đói, hũ gạo tiết kiệm Cụ Hồ, nhà nào cũng phải có một cái hũ gạo.
Nhà mình cũng có chứ ạ?
Có chứ, nhà nào cũng phải có hết, mỗi bữa ăn bốc một nắm vào đấy, cái đó phải theo.
Thế cái gạo đấy sau mình đưa đi đâu ạ, mình nộp cho Ủy ban à bác?
Ừ sau phải nộp chứ.
Nộp cho Ủy ban à?
Nộp cho Ủy ban rồi sau đưa bộ đội, lúc bấy giờ chưa có thuế nông nghiệp, úi trời tôi nói ông nghe, cái thời kỳ mà tôi đi bộ đội đấy khổ lắm, cực khổ, mình phấn đấu mà tồn tại là giỏi lắm là vì sao, bộ đội thì cũng có chế độ gạo, nhưng mà ăn thì có đúng hai cái miệng bát, đúng là đời bộ đội thì lúc nào cũng đói.
Có thức ăn gì không ạ?
Hả?
Có thức ăn gì không?
Ăn cơm thì cơm gạo xay không giã, chỉ có măng luộc chấm muối, thế là các bố cứ chấm muối, lâu lắm mới được vài miếng thịt, mặc áo đấy thì dệt vải cái loại dệt thủ công như cái loại làng tôi dệt đấy thì áo vải dày như thế này, nhưng mà không ấy, không có thuốc nhuộm, đem nhuộm bùn để cho nó đen đi.
À thế lúc vào bộ đội mà vẫn không có quân phục để mặc à?
Quân phục đấy, quân phục là như thế đấy.
À màu đen à?
Nhuộm có lúc là nhuộm đen, không có dép mà đi mà phải đi chân đất, gọi là gì, đi chân đất mặc áo nhuộm bùn, đội mũ gọi là mũ có cái lưới, mũ nan, mũ nan có bọc vải với cái lưới, úi giời khổ lắm, cái thời, cái thời, đến năm 50 có chính sách thuế nông nghiệp thì lúc bấy giờ là, lúc bấy giờ mới đỡ đỡ, tức là cái cung cấp, chứ còn trước thì là không có, nhiều khi đi bộ đội đấy, có dịp nào là nhà phải tiếp tế cho một ít, thế rồi sáng ra đi mua cái bánh chưng nhỏ, bánh này này ăn cho nó đỡ, nghĩa là thế này, áo thì mùa đông thì chỉ có mỗi áo trấn thủ thế này thôi này, khổ lắm.
Tức là đến lúc thuế nông nghiệp thì mới có cái kinh tế để?
Ừ thì mình mới có cái chế độ tương đối nó rõ ràng, thì cái việc cung cấp nó khá hơn, có thuế nông nghiệp thì nó cũng, chứ trước kia là một là Nhà nước thì có được bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu, hai là nhờ vào dân, tức là các Hội Mẹ chiến sĩ thì đi đến đâu thì người ta cho đến đấy.
Như ở làng bác cái thuế nông nghiệp thì người ta đánh thuế có cao không?
Thuế nông nghiệp á, làng tôi thì nông nghiệp không nhiều.
Ít ruộng?
Ít thôi, thế cho nên thế này, thuế nông nghiệp đối với làng tôi không thành vấn đề, tức là có thì bảo người ta nộp, cái mâu thuẫn giữa nông dân địa chủ thì không nặng, không nặng là vì ruộng nó ít, làng này làng thủ công dệt vải là nhiều.
Như nhà bác là có ruộng không?
Nhà tôi có ruộng đâu, không có.
Không có tí ruộng nào à?
Ừ không có ruộng.
Tức là mình không làm nông?
Ừ không có.
Ở nông thôn mà lại không làm nông?
Cho nên là muốn quy địa chủ cũng không quy được là vì không có ruộng thì thôi chứ làm gì, lúc bấy giờ nhưng mà đi bộ đội, đi tham gia cách mạng, vào thanh niên thì cũng khai là gì, thành phần tiểu chủ, tiểu tư sản, tạch tạch xè, ngày xưa gọi là không phải là thành phần cốt cán, nó nông dân, của cách mạng, nhưng mà nói cho đúng thế này này, nông dân đấy thì trung nông thì cũng không được trọng dụng, bần nông thì là, cố nông thì nhiều thằng lưu manh, thế lại không phải là cái anh, anh ấy, nói thế.
Như cái lúc mà cải cách ruộng đất đấy thì ở làng bác có ai bị quy thành địa chủ không?
Có chứ, nhiều, nhiều.
Ít ruộng thế cơ mà?
Vẫn có nhà, có nhà nhiều lắm là được hai ba mẫu gọi là nhà nhiều nhất chứ không có chục mẫu đâu, chỉ được vài mẫu là, là, nhưng mà vài mẫu vẫn là địa chủ vì anh thuê người làm, đa số là phú nông, phú nông tức là thế này, có ruộng thuê người làm, số đông người đấy, nhưng mà nó khổ thế này.
Có ông nào bị bắn không ạ?
Hả?
Ở làng bác có ông nào bị bắn không, những ông giáo lúc đấy thì bị quy cái gì không ạ?
Có ông bị quy phú nông chứ, không địa chủ nhưng mà phú nông vì anh gọi là có ruộng cho người cấy rẽ, tức là bóc lột.
Thế bây giờ ông ấy đi dạy, ông là giáo viên thì làm sao ông có thời gian đâu mà ông làm ruộng nữa?
Ơ kìa, lúc bấy giờ thì thế này này, ngày xưa ở nông thôn đấy, một là đi buôn, hai là làm thầy giáo mà có ít tiền thì không đầu tư cái gì mà mua ruộng mua đất, nhưng mà đến lúc mua ruộng mua đất thì nhiều ông bị quy về thành phần, nó thế thôi chứ.
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Như bản thân nhà bác là có bị quy cái gì không?
Nhà tôi á, nhà tôi chả có cái gì, ông bố tôi cái lúc trước là bạn ông Nguyễn Trác đấy, ông Nguyễn Trác đấy, nó thế thôi chứ còn bọn tôi thì cũng chả có cái gì.
Tức là lúc cải cách là mình không bị quy gì à?
Không bị quy là vì có ruộng đâu mà quy, không có ruộng.
Nhưng bà cụ là có thuê nhân công để làm không?
Không, nhà ông bố làm thuốc, nếu mà nghề đấy thì là ông bố làm thuốc, nếu mà gọi là nghề đấy thì là ông bố làm thuốc, thuốc đông y, bà mẹ dệt vải tự dệt không có thuê ai cả, cho nên là cái đó là cái không, không.
Ở làng có hai ba mẫu ruộng là bị quy là địa chủ?
Có chứ, nhiều ông địa chủ, hai ba mẫu ruộng là quy rồi, là vì anh không làm, cái lúc bấy giờ thì là muốn gì thì làng nào cũng phải năm phần trăm.
Theo chỉ tiêu đấy à?
Ừ thì cũng phải bắt cho đủ, cho đủ năm phần trăm chứ, cho nên sau này sửa sai đấy, có nhiều ông được sửa sai là quy, hay là có những gia đình người ta là cách mạng, con đi bộ đội hy sinh, nhưng mà lúc đấy thì đều là địa chủ hết, nhưng mà sau này mới sửa sai lại, nói đúng là như thế.
Cái lúc mà vừa mới giành chính quyền xong đấy bác thì mình có tổ chức chia ruộng cho dân không?
Tổ chức cái gì?
Chia ruộng cho dân không, có cái chính sách gì chia ruộng cho dân không?
Không.
Không có?
Nói thế này này, thì cái làng tôi đấy là vì ruộng thì không nhiều, địa chủ không lớn, cho nên là cái khi mà cách mạng đấy thì có nói là cái xu hướng này xu hướng kia thôi chứ không có cái, cái chuyện về đất đai thì không nặng vì một là làng đấy đất hẹp, người thì đông, con trai thì đi học là chính, cái làng này lắm giáo viên lắm chứ, từ xưa đi dạy học, nghề từ Nho giáo đi dạy học, và đến cái thời kỳ mà Pháp sang đấy thì cũng là giáo sư tiểu học với giáo sư ấy nhiều, giáo viên nhiều, thế bây giờ đi làm, đi làm viên chức với nọ kia, nhưng mà ngày xưa nói nó khổ thế này, cái ông bố ông Nguyễn Đức Hiền đấy, Nguyễn Đức Hiền nhà văn đấy, ông ấy chỉ làm loong toong cái trường trung học đấy, gọi là pờ lăng tông tức là ông liên lạc, thế nhưng mà lúc bấy giờ cũng gọi là, nhưng mà làm pờ lăng tông lúc bấy giờ lương cũng khá, còn có cái xe đạp đi về làng nữa, mặc dù chỉ là cái gì nhờ.
Nhân viên bình thường?
Ừ, có cái chức gì đâu, thì gọi là, người ta gọi là ông loong toong, ông loong toong tức là pờ lăng tông tức là cái chân chạy đưa công văn giấy tờ cái gì, thế nhưng mà, nhưng mà tôi nói nhá, cái khi mà ông bố tôi dạy Hán học đấy, ở trường tư thục tháng được có năm đồng, à được có mười hai đồng, mười hai đồng, mười hai đồng mà ông phải nuôi tôi lúc bấy giờ là cho tôi một tháng ba đồng, ông anh năm đồng là tám đồng, ông còn phải ngồi ông dạy thêm ông lấy tiền cho đủ nhưng mà một ông mà giáo viên của cái trường công lập thì cao gấp mười lần.
À kinh nhờ?
Ừ ghê lắm, cho nên cái ông Nguyễn Sơn Dương đấy, tôi nó cho ông nghe, cái ông Nguyễn Sơn Dương đấy cái lúc mà ông ấy học Đại học Luật, thế rồi ông ấy về Thanh Hóa ông ấy dạy, ông dạy ở trường mà ông ấy được là giáo viên chính gọi là công lập, tháng được lương cao lắm, lương cao lắm, thế ông Nguyễn Sơn Dương đấy là ông ấy sau này ông ấy nói nhiều khi là có nhiều cái buồn cười, ông ấy người ta thấy ông ấy là trí thức, khi cách mạng rồi thì ông ấy, vì ông học luật thì cho ông sang làm ngành Tòa án, Tòa án rồi sau rồi mới cho ông đi làm giáo viên, giáo viên với ông ấy là trí thức thế mới vận động ông ấy vào Đảng Dân chủ, cho đến lúc cải cách đấu ông ấy, đấu ông ấy, có thời kỳ ông bị đấu mà ông ấy sợ, ông không dám nói cái gì cả, đi đâu cũng không họp không dám nói.
Ở làng mình có Đảng Dân chủ không?
Không có, làng tôi chả có đại địa chủ vì hai ba mẫu hết, có đến ba mẫu là nhiều nhất, còn cái mẫu, hơn một mẫu, năm bảy sào đến ba mẫu là nhiều nhất.
Không bảo làng mình có Đảng Dân chủ không?
Không, không có đại địa chủ lại còn.
Đảng Dân chủ đấy?
À Đảng Dân chủ à, Đảng Dân chủ là.
Ở làng mình có không?
Có chứ không phải là không có, cũng có người cái lúc mà cái thời kỳ năm 50 đấy, lúc bấy giờ là vận động, sau rồi ông Nguyễn Duy Thanh ông bảo thôi, đừng có ấy, thế giải tán, thì là giải tán chứ.
Có nhiều người vào không ạ?
Cũng ít thôi, vừa ít thôi, nói chứ Dân chủ thì cũng không nhiều.
Hầu như vào Việt Minh hết à?
Ừ, Việt Minh là nó mạnh mà.
Thế cái thời gian mà kháng chiến chống Pháp là bà cụ mình vẫn cứ làm cái nghề dệt vải đấy à?
Dạ?
Bảo cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy, thì bà cụ mình vẫn cứ làm cái nghề dệt đấy à?
Vâng, thời gian kháng chiến chống Pháp á, thời gian chống Pháp là ông bố tôi làm.
Thuốc bắc?
Vẫn làm Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Mặt trận mấy năm liền mà.
Không, bảo bà cụ nhà mình đấy?
Bà cụ thì vẫn là, lúc bấy giờ là không dệt vải nữa mà ở nhà mà.
Sao lúc đấy lại không làm dệt nữa ạ?
Ở nhà thì bà lúc bấy giờ thì dệt vải ít, sợi, có dệt nhưng mà rồi bán tạp hóa nhỏ, đại loại thế, tức là có cái cửa hàng bán những cái thứ lặt vặt, ông cụ thì đi ấy, cho nên cung cấp tiền cho các ông ấy đi chứ không ông ấy đi ăn, lấy gì mà ăn, nó thế đấy, nhưng mà không, không, nhưng mà nghề của bà ấy là nghề dệt vải là chính, nghề dệt vải là chính, chứ còn mấy năm đấy thì ông bà, ông đóng ở trên Bôn đấy, thỉnh thoảng lâu lâu bà lại lên thăm một tí.
Ở làng mình cái thời kháng chiến đấy thì Pháp nó có đóng ở làng mình không, Pháp có về đóng ở làng mình không?
Không, không, cả cái vùng Hoằng Hóa, Hậu Lộc với nọ kia thì là.
Tự do hết?
Ừ giải phóng hết, nó chỉ có vào cái chỗ Nga Sơn có một tí.
Có bắn pháo vào không?
Nga Sơn một tí là chỗ Điền Hộ cái huyện đấy thôi chứ Pháp không lên được đây, có lúc nó định lên đường Sầm Sơn nhưng không lên được.
Nhưng nó có nã pháo vào không ạ?
Hả?
Nó có nã pháo vào được không?
Không, nó bỏ bom.
À bỏ bom?
Máy bay nó bỏ bom, cái chợ Quăng bị bỏ bom chết mấy người đấy, bao nhiêu người đấy.
Chợ Quăng á?
Ừ, đang họp chợ nó bỏ bom, nó lúc bấy giờ là nó nghi cái kho quân nhu đặt ở đấy, nó bỏ bom, năm 50.
Thanh Hóa thì là vùng tự do rồi?
Hả?
Bảo Thanh Hóa thì là vùng tự do rồi?
Ừ vùng tự do, nó bỏ bom chợ Kiểu chết mấy trăm người, chợ Kiểu bị bom đấy.
Cái lúc mà bà mở cái hàng tạp hóa đấy thì mình sử dụng cái tiền gì để buôn bán, tiền Cụ Hồ à?
Tiền Cụ Hồ chứ, tiền tài chính đấy, lúc bấy giờ thì sau, sau 45 thì là tiền Cụ Hồ chứ còn tiền gì.
Còn sử dụng cái tiền Đông Dương không ạ?
Có gì đâu, tiền Cụ Hồ hết.
Tiền Đông Dương là thôi?
Không, có gì đâu, có Đông Dương nữa đâu mà, tiền Cụ Hồ, mà đến khi ủng hộ gọi là ủng hộ kháng chiến là tiền Cụ Hồ hết, tiền ông Lê Văn Hiến, người ta gọi là ông Lê Văn Hiến.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đấy?
Bộ trưởng Tài chính.
Bác có vào Đảng không nhờ?
Hả?
Bác có vào Đảng không ạ?
Đảng á, tôi vào Đảng lâu rồi, tôi vào Đảng chính là cái thời kỳ ở bộ đội.
Năm 48 đấy à?
Năm 50.
À năm 50 ạ?
Năm 50, tôi vào Đảng là năm 50, năm nay là sáu mươi ba tuổi Đảng.
Vào lúc đang ở bộ đội ạ?
Đang bộ đội.
Lúc đấy là đóng ở đâu bác nhờ?
Lúc bấy giờ ở Thái Nguyên, ở Thái Nguyên, nó là vì thế này, cái lúc bấy giờ bộ đội là khổ lắm, mà sốt rét này, đi kiết này, tiền ăn không có này nhưng mà mình lúc bấy giờ nghĩ bụng thế này này, nói chuyện nói tinh thần đấy, ngày đi bố dặn rằng là phải làm cho nó tròn nhiệm vụ với đất nước, gian khổ cũng không được ấy, không được sờn, thế là mình phải cố gắng mình vượt qua, mà lúc bấy giờ tôi nói thế này này, anh nào mà đi bộ đội mà bỏ trốn về quê nó nhục lắm, hàng xóm, làng xóm người ta coi khinh.
Lúc đấy bác đi bộ đội là mình vào cái bộ phận nào?
Thế tôi vào Quân khu 4 nhá rồi sau lại chuyển ra học trường Lục quân rồi sau này cứ ở trường Lục quân rồi ra các đơn vị phục vụ quân đội.
Thế nhiệm vụ của mình trong quân đội là mình làm gì ạ?
Nhiệm vụ á, tôi nói thế này, trong quân đội thì tôi được đào tạo đầu tiên là bộ binh, sau được tốt nghiệp khóa bộ binh của trường Lục quân thì được bồi dưỡng thêm một lớp về thông tin, thông tin ngắn hạn, nhưng mà rồi thông tin các ông ấy thấy mình, thằng này có văn hóa tương đối, cho sang học pháo binh.
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Pháo binh toàn là dân có văn hóa rồi?
Ừ, pháo binh là phải có văn hóa, thế cho nên pháo binh nhưng mà rồi làm cán bộ huấn luyện của nhà trường, của nhà trường thì đến năm 53 thì được điều về Bộ Tổng tư lệnh, làm ở Bộ Tổng tư lệnh làm cán bộ tham mưu của Bộ Tổng tư lệnh.
Bác đã đánh nhau nhiều trận chưa?
Hả?
Bác tham gia đánh nhau nhiều trận chưa?
Tôi đánh nhau ít thôi nhưng mà gọi là trực tiếp đánh nhau chỉ huy đấy thì mới ít, nhưng mà đi tham gia chiến dịch và đi làm cán bộ của Bộ Tổng đi xuống dưới đơn vị thì nhiều, nó thế, cho nên là, chứ còn cái trực tiếp chỉ huy mà đánh thì không nhiều, nhưng mà dù sao thì cũng được là chiến sĩ Điện Biên Phủ.
À tức là bác cũng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ?
Có chứ, đây là ngày tiếp quản Thủ đô đấy, hai mươi bốn tuổi.
À cái ảnh đây là cái lúc đấy đấy?
Ừ ảnh tiếp quản Thủ đô đấy, còn cái ảnh này là cái ảnh trước tham gia chiến dịch đấy.
Bác tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là đánh trận nào đấy?
Tham gia chiến dịch là lúc bấy giờ là ở thuộc Bộ Tổng tham mưu, ra ở Mường Phăng đấy.
Mường Phăng à?
Ừ, nó là vì thế này, nói đây mình học ở Trung Quốc, mình học ở Việt Nam sang Trung Quốc.
À bác cũng được sang Trung Quốc đào tạo bên đấy?
Là mới ti toe một ít tiếng Trung Quốc, đấy, thế lúc bấy giờ là làm cán bộ huấn luyện, các ông mới thấy, lúc bấy giờ các ông cố vấn Trung Quốc mới sang đây nhiều các ông mới bảo thằng này cũng có thể ấy, tin tưởng rút về Bộ Tổng để có khi đi liên lạc với các ông này cho nó biết tí chút, nhưng mình cũng biết tí chút chứ sau này, mà ngày xưa đấy thì phải, ông bố là tú tài có dạy cho biết ít chữ Hán, cho nên là sang Trung Quốc là mới học biết ít chữ là học mò.
Bác sang Trung Quốc là thời gian nào?
Thời gian năm 51.
À 51 là sang, sang lâu không ạ?
Sang 53 thì về.
Hai năm cơ à?
Hả?
Hai năm?
Hơn hai năm.
Thế sang đấy là mình ở đâu đấy ạ, ở tỉnh nào?
Lúc bấy giờ là trường Lục quân nó ở Vân Nam.
Đóng ở Vân Nam?
Lúc bấy giờ Vân Nam.
Tức là cái trường đấy là toàn người Việt mình à hay là mình?
Không riêng chứ, nó là thế này này, khi ở Thái Nguyên đấy là một là hay bị máy bay nó quần đảo thành ra cứ phải sơ tán đi hết, đến khi mà Trung Quốc giải phóng, mình giải phóng.
Biên giới?
Biên giới, thì mình với Trung Quốc là thỏa thuận, hai đảng thỏa thuận là cho trường sang bên kia huấn luyện cho nó yên ổn.
À tức là chuyển toàn bộ trường sang đấy?
Chuyển cả trường, chuyển cả trường sang đấy, lúc bấy giờ là ông Lê Thiết Hùng ông ấy, ông Trần Tử Bình làm chính ủy, ông Lê Thiết Hùng là hiệu trưởng.
Nhưng mà giáo viên Trung Quốc dạy hay là giáo viên người Việt mình huấn luyện?
Lúc bấy giờ là phải giáo viên, lúc bấy giờ đang phải giáo viên Trung Quốc, mình là cán bộ quản lý đơn vị, chứ còn giáo viên thì là giáo viên Trung Quốc.
Thế nhưng mình làm sao hiểu được tiếng của người ta?
Phải có phiên dịch chứ, lúc bấy giờ phải lấy Việt kiều các thứ vào ấy, để phiên dịch chứ, nhưng mà có cái dần dần nó mới ấy chứ, nhưng mà có cái thế này này, mình là cán bộ học chuyên môn rồi, có những cái nó dịch không ấy, mình hiểu biết được, về phải giảng lại cho anh em, là họ nói là mình hiểu được cái ý ngay, ví dụ như bây giờ, bắn pháo binh hay bắn, bắn xa thế này này, phải đặt súng thế này, phải theo công thức gì thì quý vị có khi vẫn chưa hiểu, anh em không hiểu đâu mà, mà lúc bấy giờ anh em sang học trình độ nó, nó chênh lệch nó không như bây giờ, có anh thì mới có học lớp ba, thành phần công nông, có anh thì học gọi lấy hết cấp hai, có anh thì tú tài, ôi giời Phạm Tuyên phạm tuyết lúc bấy giờ, mình với Phạm Tuyên trước là bạn đấy chứ, rồi Tố Hải, các anh ấy là.
Ông Tố Hải thì cháu cũng biết?
Tố Hải biết không?
Dạ biết, ngày xưa hay đến nhà cháu chơi lắm, ông Tố Hải đấy?
Tố Hải học với mình, Tố Hải học với mình đấy, Phạm Tuyên cũng là học với mình đấy, bây giờ vẫn họp mặt vẫn bạn vẫn còn đấy.
Cái đợt sang Trung Quốc thì các cái cung cấp lương thực thực phẩm là Trung Quốc lo hết à?
Vâng nó cho ăn, nó cho, phải nói thế này này, mình bây giờ với Trung Quốc có nhiều cái vấn đề nó ấy, cái lúc đầu Trung Quốc nó đang khổ, nó mới giải phóng, và nó ủng hộ mình một cách vô tư, nói thật cái năm 50 đấy, đến cái khi mà đến năm 56 đấy thì Trung Quốc nó bắt đầu nó chống Liên Xô, thì lúc bấy giờ, lúc bấy giờ là nó có cái khác, nó có cái kiểu, cho nên mình với Nga bây giờ mình nói, mình với Nga từ trước đến nay là chung thủy không có vấn đề gì vướng mắc với nhau, về phía Trung Quốc trước đây là chống Nga, vì thế nó mới chống Liên Xô nhiều.
Nhưng đợt ở bên Trung Quốc chắc mình được ăn uống sướng hơn nhờ?
Hả?
Bảo đợt ở bên Trung Quốc chắc mình được ăn uống sướng đúng không?
Mình gì?
Mình được ăn uống là sướng đúng không?
Ừ ăn uống ngon chứ, lúc bấy giờ nói thế này này, bên này đói khổ lắm, sang đấy ăn uống béo đỏ lên chứ, chính sang Trung Quốc có thuốc uống mới khỏi cái sốt rét đây này, mà người béo đỏ lên nó mới ấy chứ không có thì, lúc bấy giờ Trung Quốc nó nuôi hết, rồi nó cho thuốc lá tháng bao nhiêu, tháng tút thuốc lá hút này, rồi lại còn ăn, ăn thì mấy món, rồi đậu xào đấy.
Thế nuôi một cái trường đấy cũng nhiều người đấy chứ nhờ?
Đông chứ, cái trường Lục quân của mình lúc đấy đông lắm.
Khoảng bao nhiêu?
Hàng nghìn người.
Hàng nghìn người?
Mấy tiểu đoàn cơ mà.
Thế nuôi hết?
Nó nuôi hết, cung cấp hết, Trung Quốc cung cấp hết, cho nên phải nói thế này, phải nói thực một cách thế này, cái lúc đầu Trung Quốc là nó nuôi mình, mà nó vô tư, sau này thì có những cái động thái chính trị thì nó mới khác đi thì nó, nhưng mà có cái năm đầu đấy thì gọi là chân tình vì anh Trung Quốc đang khổ, anh Trung Quốc đang khổ chứ không phải là, nhưng mà khổ thì khổ nhưng mà mình sang đấy nó cho ăn mình, bọn tôi, dân thì có thể khổ úi giời.
Cái lúc bác vào Đảng đấy thì ai giới thiệu bác vào Đảng?
Anh em đơn vị chứ.
Bác còn nhớ tên không?
Cùng, người cùng tiểu đội.
Bác còn nhớ tên các ông giới thiệu mình không?
Có chứ, cái ông Xương với ông Cảm, có chứ, những ông đấy thì phải nhớ chứ lại, nhưng mà một ông Cảm thì sau này ông hy sinh đi chiến đấu rồi, còn ông Xương thì sau này thì ông, ông đó thì cũng về hưu rồi.
Bác vào Đảng thế thì mình phải thử thách lâu không?
Hả?
Mình phải thời gian thử thách lâu không, cái thời gian thử thách của mình phải lâu không?
À, tôi nói cho anh nghe, lúc bấy giờ đấy Điều lệ Đảng đấy những bộ đội thì dự bị là sáu tháng, nếu mà ở ngoài đấy, nông thôn hay là ở ngoài như thế là một năm, cho nên là tôi vào Đảng thì dự bị sáu tháng là vì bộ đội chiến đấu.
Còn mình vẫn là cái thành phần tiểu tư sản?
Tôi nói cái chuyện này anh nghe, cái lúc bấy giờ mình vào Đảng mới hai mươi, hai mốt tuổi mặt thì còn đang bột chứ.
Lúc đấy là kết nạp công khai rồi đấy nhờ?
Chưa.
Năm 50 vẫn chưa công khai nhờ?
51.
Năm 51 mới Đại hội Đảng II, đổi tên?
51 là sau khi ấy ở Tuyên Quang thì mới, mới.
Đảng ra công khai?
Ra công khai, lúc bấy giờ đầu tiên mình, mình có viết cái bài như thế này, cái cuốn sổ lý lịch đầu tiên đấy là bằng cái giấy, giấy nứa, một mặt trơn một mặt ráp của xưởng Hoàng Văn Thụ ở Thái Nguyên nó sản xuất, giấy còn vàng ố đấy, nhưng mà lúc bấy giờ là, nhưng mà thế này này, mình được tự hào nhất là thế này, Đảng Cộng sản Đông Dương, đấy, rồi sau mới Đảng Cộng sản.
Thì đến tháng 2 năm 51 mới Đại hội Đảng thì lúc đấy mới đổi tên, ra công khai?
Ừ, sau lại phải viết lại, sau này cái quyển sổ lý lịch thì giấy tốt hơn, trắng hơn nhưng mà nó không, cái giấy, cái giấy trước kia nó ấy nhưng mà nó lại kỷ niệm tốt, cái đó là cái, cái thời kỳ.
Cái hồi mà bác vào Đảng đấy thì cái hôm bác kết nạp thì có nhiều người kết nạp cái hôm đấy không, cái hôm bác được kết nạp Đảng đấy?
Kết nạp là, kết nạp có vài người thôi, lúc bấy giờ chi bộ có đông đâu mà, phải đang bí mật mà, cả cái đại đội, tôi nói thế này, cả cái đại đội hàng trăm người đấy nhưng mà đảng viên thì không nhiều đâu, mười mấy người thôi, vài chục người thôi chứ không có đông, đó là một, mà kết nạp cũng bí mật chứ có phải là ra trước công khai đâu, phải mượn cái nhà dân.
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Ở trong quân đội mà vẫn phải bí mật?
Ừ, bộ đội đấy, cái nhà dân mà cái nhà đó có con đi bộ đội, bà chủ nhà đi vắng họ cho mượn chứ mình căng cái vải lên cái rồi Đảng Cộng sản Đông Dương rồi giơ tay trái lên.
Tuyên thệ?
Ừ, nó ấy.
Nhưng cái hôm đấy là có ai kết nạp cùng với bác không hay là chỉ có mình mình kết nạp hôm đấy thôi?
Có nhưng giờ không nhớ.
Tức là cũng có một người nữa?
Ừ có, có một người, không nhớ, tức là thế này này, như cái ông Khoan đấy, Khoan là tiến sĩ sử học bây giờ đấy, Nguyễn Văn Khoan đấy, Khoan cũng là học với mình đấy chứ, mà có lẽ cũng kết nạp vào cái đợt đấy.
Ông Khoan mà toàn viết về Bác Hồ đấy?
Ừ vâng, đấy đấy, Khoan đấy, Nguyễn Văn Khoan đấy, ông Khoan là cùng học với mình, thằng Trần Hồng Quân cũng là được kết nạp vào cái đợt đấy đấy, nhưng mà nói thế này này, ông Phạm Tuyên đấy, Phạm Tuyên cũng giỏi, Phạm Tuyên lúc bấy giờ là con ông Phạm Quỳnh, mà lúc bấy giờ cũng là con ông Phạm Quỳnh như cháu biết đấy, lúc bấy giờ Phạm Tuyên lúc bấy giờ là chính là học, học luật, nhưng luật cả lớp có mười tám người mà không có thầy dạy.
Thế sau lại chuyển sang nhạc sĩ?
Thế sau mới giải tán cái lớp đấy đưa vào trường để rèn luyện, Phạm Tuyên học xong cái sau này chuyển sang trường chuyển sang Việt Nam học xá, như ông đấy nhưng mà sáng tác của Phạm Tuyên là cũng từ, cũng từ trường Lục quân, Tố Hải cũng sáng tác từ trường Lục quân, Tố Hải, Tố Hải thì vất vả hơn Phạm Tuyên, Phạm Tuyên bây giờ thành danh nhưng Tố Hải chưa.
Bác vào Đảng thì mình có phải đi học cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng gì không?
Chỉnh huấn á.
Chỉnh huấn chỉnh quân?
Có chứ, bộ đội làm thế nào mà không có chỉnh huấn, ôi giời có cái là mình đấy thì không phải là loại ôn nghèo kể khổ, có cái là phải thế này, tiểu tư sản, xác định mình là tiểu tư sản, tiểu tư sản nhưng mà lập trường phải vững chắc.
Tức là mình phải viết bản kiểm điểm đấy hả?
Có chứ, lúc nào chả phải kiểm điểm, có cái là mình tôi nói thế này này, thực ra thế này, mình đấy sở dĩ là vào Đảng là không phạm sai lầm hay cái gì đó, nó có một cái thế này này, cái thứ nhất là giữ nếp nhà, gia phong, tức là con nhà Nho giáo thì phải làm gì, là phải trung với nước, hiếu với dân, đại loại thế, và cái gì cũng đã nói là phải giữ kỷ luật, phải hoàn thành, phải nói là cái chỗ đó, cho nên là dù trước dù sau, khó khăn gian khổ mấy, nói cái khi mình vào Đảng thế này mà chính các ông thế này ông mới kết nạp này, cái lần bị sốt rét nặng lắm, à bị sốt rét rồi, nhưng mà sau bị đi kiết, bị đi kiết nặng lắm, không thể đi được, thế đơn vị mới cho ra trạm xá nằm, trạm xá lúc bấy giờ chỉ có y tá là phụ trách cái trạm xá thôi, ra nó có cho cái gì đâu, nó có tí thuốc, tí thuốc đỏ nhờ nhờ nó cho mình uống rồi nó bỏ nó đi chơi, cái thằng y tá đấy, mình mới chán quá mình mới bỏ về đơn vị, thì nó đi chơi về, nó ra phố nó đi chơi về nó thấy mất nó báo cáo với đơn vị, thằng 274 này đào ngũ, thế đơn vị nghe, nghe tin mới giật mình, làm gì lại có cái đơn vị thằng đào ngũ, sáng dậy ông mới kiểm tra ông điểm danh, điểm danh thì đến tên 274 thì các ông tưởng là mình, đến lúc bảo có, tôi có đây, thì các ông bảo sao lại về đây, bảo tôi chán nằm, bệnh xá đó chán lắm, tôi về đây tôi theo tập với anh em, thế là các ông ấy mới, đến lúc các ông mới bảo ơ thế tại sao nó lại báo cậu đào ngũ, bảo không tôi có đào ngũ đâu, tôi về đây chứ, nhưng mà y tá nó chả ra làm sao cả, tôi không báo nó.
Cái lúc đấy là sợ đào ngũ lắm nhờ?
Thế, thế là, là đơn vị lúc bấy giờ bảo à, thằng này cũng cứng cựa đấy nhờ, đấy.
Cái lúc mà bác đi chỉnh huấn là chỉnh huấn ở đâu?
Hả?
Cái lúc bác đi chỉnh huấn là chỉnh huấn ở đâu?
Kỷ luật á?
Chỉnh huấn ở đâu ạ?
Sinh hoạt á?
Chỉnh huấn đấy?
Chỉnh huấn á?
Vâng, là chỉnh huấn ở đâu?
Chỉnh huấn là cứ đơn vị thôi, lúc đó ở trường thì ở trường, mà lúc ở Bộ Tổng thì Bộ Tổng, lúc ở đâu đơn vị là ấy hết.
Lúc đấy người ta chỉnh huấn là chỉnh những cái gì ạ?
Hả?
Người ta chỉnh những gì ạ?
Chỉnh á, chủ yếu là xác định lập trường giai cấp cho nó vững, không dao động, mình thì không phải là loại công nhân, công nhân thì không phải rồi, nông dân nghèo thì cũng đếch phải rồi.
Không phải thành phần?
Thành phần lớp trên thì cũng không đúng, chỉ là cái tiểu tư sản gọi là tạch tạch xè thì hay dao động, mà lúc bấy giờ thì có cái tư tưởng xác định là thế này, anh nào thành phần tiểu tư sản là hay dao động không tin tưởng, thì làm thế nào là khẳng định theo công nông, đi theo cách mạng đến cùng, thế thôi.
Lúc đấy có cố vấn Trung Quốc tham gia giảng dạy không ạ?
À không, mình là đơn vị riêng, mình đơn vị riêng nhưng mà mình học Trung Quốc lúc bấy giờ giáo điều, Trung Quốc nói gì là nghe nấy cho nên nhiều khi là làm sai, cái làm địa chủ năm phần trăm cũng là theo Trung Quốc là làm sai chứ có gì đâu.
Cái thời gian bác ở trong bộ đội thì mình có phải đi tham gia cải cách ruộng đất không?
Không.
Bác không đi cải cách ruộng đất à?
Không phải, tôi không phải đi cải cách ruộng đất.
Do là tiểu tư sản đấy à?
Nó là vì thế này này, mình đấy nghĩa là đi cải cách ruộng đất thì có hai loại thành phần, một là lấy cốt cán, công nông, cố nông, bần nông đi để mà làm chỉ đạo, hai là thành phần lớp trên nữa đi để mà học tập cải tạo, gọi như, gọi như lúc bấy giờ xử Nguyễn Thành, bà Năm Thái Nguyên đấy, Thành Đông đấy, ông con là trung đoàn phó mà phải gọi về đấy.
Bà Năm mà bị đầu tiên đấy, Nguyễn Thị Năm?
Lúc bấy giờ là đại địa chủ ở Thái Nguyên đấy, lúc bấy giờ nó, nhưng mà tay này là lên trung đoàn phó rồi, trung đoàn phó to lắm chứ thế mà gọi về mà không ấy được, ôi giời nhiều ông, nhiều ông lúc bấy giờ là bị, bị gọi về, cái ông Minh Hiệu đấy, cái ông Minh Hiệu lúc bấy giờ là cũng con nhà Nho chứ, nhà cũng có mấy sào ruộng thôi nhưng mà cũng bị gọi về đấu tố đấy, mất ba tháng, mất ba tháng mới sau sửa sai đấy.
May nhà mình lại chả việc gì nhờ?
Hả?
Bảo may nhà mình không việc gì?
Ừ không việc gì, may chứ, may chứ, gọi là may, nếu mà mình có năm bảy sào ruộng thì cũng bị nặng đấy.
Chả cần đến một mẫu đâu đúng không, năm bảy sào đã bị?
Ừ chừng mẫu ruộng thì căng rồi đấy, mẫu ruộng lúc đấy mẫu ruộng thì căng rồi đấy, cái thằng, cái thằng Báu ở làng mình đấy, tôi nói cho anh nghe, làng mình có cái thằng gọi là thằng Báu, trước đây nó thì nó cũng làm ruộng, nó thì cũng chả phải là cái, nó gọi là bần nông thì đúng hơn, thế sau cải cách, trong cải cách ruộng đất mới được bắt rễ xâu chuỗi, kết nạp vào đội, thế rồi nó được đứng ra rồi nó làm đội trưởng rồi nó làm Bí thư chi bộ, xong nó hủ hóa với mấy cô rồi nó đi bộ đội, nó đi bộ đội sau nó, nói nó đi bộ đội thì nó cũng có công trong chống Mỹ cứu nước đấy, thì nó đóng ở Kontum, nó đóng Kontum thì nó về nó giải ngũ nó về cũng được cấp tá đấy, nhưng mà sau này rồi nó chết, nó bị bệnh da cam hay gì đó nó chết, nhưng mà, nhưng mà lúc bấy giờ nó, nó gọi là thằng Báu.
Ở làng mình là có dân tản cư đến làng mình ở không ạ?
Có chứ, cái khi kháng chiến là có, kháng chiến chống Pháp là có.
Dân tản cư từ đâu đến ạ?
Ở Hà Nội về, các ông Hà Nội về các ông cũng trí thức, về là các ông dạy học, thường thường là số các ông về dạy học, các cô về thì các cô mở trường mẫu giáo, đại loại thế.
Thế mình phải bố trí cho người ta ăn ở các thứ à?
Ừ có chứ, tức là lúc bấy giờ thì thế này, người ta làm là không có lương, người ta có về, những cái cô mà dạy mẫu giáo đấy, nhà người ta có khá nhưng mà làm là làm giúp con em tập hợp lại làm gọi là gì, gọi là dạy cho hát hò các thứ thôi mà, đó còn một số các ông đấy thì về mà không có ấy thì cũng phải có, có đóng góp cho các ông tí chút để cho người ta đủ ăn được chứ, có chứ.
Mình là vùng tự do cho nên người ta đến?
Ừ.
Cháu trở lại cái thời kỳ trước một chút, tức là sau Cách mạng tháng Tám đấy, khi mà Pháp trở lại đánh chiếm Nam Bộ đấy, thì ở làng mình có cái phong trào Nam tiến không ạ?
Có, có Nam tiến, có mấy ông Nam tiến mà đến năm 54 sau là mới được về đây, làm Chủ tịch xã đấy, tay gì đấy.
Ông gì đấy nhờ?
Tay đấy là Đỗ, Đỗ là bạn học với tôi.
Là đi Nam tiến?
Sau tay đấy đi Nam tiến là tay Châu, tên là Châu, nó làm Chủ tịch xã, sau này nó làm Chủ tịch xã.
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À thế đi Nam tiến về sau đấy làm Chủ tịch?
Ừ Nam tiến, về Khu 5, ở đấy cho đến sau, sau hòa bình lập lại thì trở về, đem cả vợ con người Khu 5 ra.
À tức là ra đến Quãng Ngãi các thứ rồi đấy?
Ví dụ như có những anh, có những anh, ông em họ tôi đấy, em họ tôi là ông Nguyễn Huy Thị, Thị đấy, là được gia đình cho đi học ở Huế, học ở Huế rồi đến cái khi mà kháng chiến đấy thì đầu tiên là tự vệ rồi sau vào Vệ quốc đoàn, Vệ quốc đoàn mới chiến đấu ở cái nhà Mo ranh Phờ re ở Huế, hy sinh ở đấy, có hai mươi ba người bị Pháp nó ùn chết, liệt sĩ đầu tiên của tỉnh đấy, nhưng mà gia đình sau này đấy bị đấu, đấu gay lắm, khổ lắm, mấy năm bị đấu, bị đấu, ông bố bị đấu rồi ông anh bị đấu.
Quy là gì?
Một là ông, ông ông Thị đấy là quan huyện, hai là nhà cũng có một ít ruộng, cho nên là bị đấu chứ, cái hy sinh của ông Thị không, không đem lại cho gia đình cái, hai là ông anh vợ tôi trước với cái, ông ấy là đi học gọi là công nhân ở ngoài này này, học thợ nguội người ta gọi là học thợ nguội tức là cái, cái, đến kháng chiến nổ ra tham gia tự vệ, thế mấy ông này có nghề thợ nguội thì khi rút ra khỏi Thủ đô đấy, thì làm gì, quân giới lấy, lấy làm công nhân quân giới, về đóng ở Ninh Bình đấy, trong khi thử lựu đạn bị hy sinh, hai anh hy sinh là liệt sĩ.
Thế mà gia đình thì vẫn bị tố?
Gia đình á, gia đình không có ruộng thì cũng thôi, tức là nó là liệt sĩ thứ hai, nhưng mà gia đình, nhưng mà cái gia đình ông Thị này là bị tố này.
Khi mà Bác Hồ ký với Pháp Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bác, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Không, lúc bấy giờ đấy là với Cụ Hồ là tuyệt đối tin tưởng, không có ai nói là cái gì cả với Cụ Hồ, vì như thế này này, không nói ra nhưng ai cũng biết Cụ Hồ là Nguyễn Ái Quốc, cho nên là với Cụ Hồ là không ai có ý kiến đâu, nói thì nói chứ muốn ngang ngửa cái gì thì ngang ngửa, ông này nói kia, ông nọ nói nhưng mà với Cụ Hồ là không, vì Cụ Hồ, Cụ Hồ nói câu là Hồ Chí Minh không bao giờ là người bán nước, cái câu đó là ai cũng nhớ hết, cái đó là tuyệt đối, không hiểu sao mà lúc bấy giờ uy tín Cụ Hồ cao lắm.
Nhưng cái lúc đấy mình có phải đi giải thích cho người dân không ạ?
Không phải nhiều lắm đâu, không, không phải nói nhiều đâu, dân lúc bấy giờ là tin thôi, dân là tin thôi chứ không, với đó thì dân tin thôi.
Cái lúc đấy là mình có đài để nghe không ạ, để nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam không ạ?
Đài á, đài cả xã may ra được, không biết có được cái không nhờ, tôi chỉ nhớ là thế này này.
Lúc bác làm bên Tuyên truyền?
Khi ông Trường Chinh viết cái quyển Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi thì in bằng cái giấy, cái giấy gì mềm mềm này, giấy như cái giấy bản đấy gửi về thì lúc bấy giờ tôi làm cán bộ tuyên truyền tôi được phát đấy, tối ngồi đọc, mình tất nhiên là.
Tức là mình đọc loa đấy?
Hả?
Tối ngồi đọc là đọc loa đấy à?
Đọc ở nhà đấy chứ, tức là mình được phát quyển, mà lúc bấy giờ Đảng Cộng sản nói là giải tán, thế nhưng mà những cái ông mà gọi là tuyên truyền Mác xít, cái Hội tuyên truyền Mác xít của Thanh Hóa các ông hay về các ông tuyên truyền chứ, ông Lê Xuân Kỳ là đại biểu Quốc hội I đấy, ông Lê Xuân Kỳ đấy, nói cái chuyện ông Lê Xuân Kỳ cho anh nghe, anh có biết không, ông Lê Xuân Kỳ ngày xưa là ông đỗ tú tài, rồi ông dạy ở cái trường Colle Thanh Hóa, nhưng mà ông mở một cái lớp, một cái cửa hàng ở, gọi là Kỳ Đồng ở cái phố Trần Phú bây giờ đấy, cái cửa hàng nó nhỏ Kỳ Đồng cho bà ấy bán hàng, thế ông ấy thỉnh thoảng lại đi ra Hà Nội lấy hàng cho bà ấy, nhưng mà thực ra đi lấy hàng là ra ngoài liên lạc, ông ấy là, ông ấy đã hoạt động cách mạng từ năm 43, 44 gì đấy, nhưng mà khi mà ông, khi mà cách mạng lên đấy, cái ông bố ông ấy, ông Kỳ, Lê Xuân Kỳ là ông Hường Trị.
Ông gì ạ?
Hường Trị, ông ấy là Trị, Lê Xuân Trị, ở Quảng Giao, Quảng Xương đấy, ông ấy trước đây làm tri phủ, tri huyện gì đấy, thế ông ấy là bị bắt, ông Trị ở trong này đi, đi.
Tức là ông bố là bị bắt?
Ông bố, ông bố là bị bắt xong bị dẫn đi, lấy thừng dắt đi quanh làng đấy.
Diễu đi đấy?
Nhưng mà ông Kỳ thì lại đi gọi là gì, tổ chức khởi nghĩa ở Thanh Hóa, sau ông Kỳ là đại biểu Quốc hội đầu tiên đấy, tức là thế này này, cái chuyện mà những ông mà con nhà giàu có đấy, đi tham gia cách mạng nhưng có khi ông bố thì lại ấy nhưng không dám nói, ông bố là trước kia là có một là giàu có, với hai là có khi đi tham gia cách mạng.
Thì những nhà gia đình giàu có thì mới có điều kiện cho con đi học chứ?
Cho đi, thì các ông nói thế này, nếu mà nói cho đúng đấy thì phải có cho đi học thì mới có kiến thức, ngay như Lênin cũng thế, hay là ông Trường Chinh cũng thế thôi, các ông phải có, có nhà, ông Phạm Văn Đồng phải có, có tiền cho con đi học Quốc học Huế mới được chứ, cho nên là những cái nhà phải có cái kinh tế thì mới được.
Cái lúc kháng chiến chống Pháp thì ở làng mình thì có lập những cái xưởng sản xuất vũ khí hay đồ dân dụng gì không ạ?
Lúc bấy giờ là chỉ dệt vải cho quân nhu, dệt vải cho quân nhu.
Lúc đấy là của Nhà nước quản lý đấy à?
Hả?
Lúc đấy là của Nhà nước quản lý đấy?
Nhà nước quản lý, tức là Nhà nước cấp sợi các thứ cho, dệt thuê cho Nhà nước lấy công, lúc bấy giờ bộ đội, nghĩa là dệt tay thế này, thế rồi nộp cho Nhà nước, Nhà nước cất kho đi rồi may áo cho bộ đội mà, may áo, nói thế thì nói chứ bộ đội lúc bấy giờ may quần áo không có gì mà nhuộm bùn, nhuộm bùn mặc.
Ở địa phương mình là có, thanh niên ở địa phương mình là có ai bị đi lính cho Pháp không ạ?
Bị gì?
Đi lính cho Pháp đấy?
Không có, là vì, là vì cái vùng giải phóng.
Không có ông nào trốn ra Hà Nội à, trốn vào thành à?
Có một hai anh, có một hai anh trốn đi Nam, cái thời kỳ cải cách ruộng đất nó trốn đi sau nó về nó chả làm gì, sau nó trở về thì cũng chả làm gì, có thế thôi chứ cũng không có nhiều.
Cái thời gian kháng chiến chống Pháp thì ở địa phương mình có cán bộ Trung ương đến thăm không ạ?
Cán bộ Trung ương á, cán bộ Trung ương thì lúc bấy giờ Trung ương thì cũng không có là vì thế này, tôi nói thế này, phần nhiều đấy mà những cái ông mà ấy đấy là ở cái mạn trên Thọ Xuân sơ tán từ Hà Nội về, mà các ông ấy ở trên đấy thôi, dưới này, dưới này mạn dưới Hàm Rồng này đấy là ít, là vì vẫn có thể là Pháp nó đổ bộ lên, cho nên không phải là cái căn cứ.
Cho nên là các ông cũng không về đấy mấy đúng không?
Vâng.
Nó không an toàn?
Ừ không phải là khu an toàn, cho nên cái mạn trên từ Triệu Sơn, Thọ Xuân trên đấy thì nó.
Bác thấy cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh ở xã mình lúc đấy nó như thế nào?
Việt Minh á?
Vâng, Việt Minh với bên Ủy ban đấy?
Tôi nói thế này này, ông Lê Trọng Nghi em ông Lê Mạnh Trinh, ông Mạnh Trinh là ông anh cả, ông Lê Trọng Nghi về làm chủ nhiệm Việt Minh bao nhiêu năm, thì khi ông ấy về làm chủ nhiệm Việt Minh làm thì xã lúc bấy giờ cũng có tự hào chứ, nghĩa là có mấy ông đi tham gia.
Tức là có cán bộ làm to đấy?
Nó cũng có cái tự hào, cho nên là cái chuyện đó thì, mà mấy ông đấy, ông Lê Trọng Nghi thì là sau này ông được điều ra ngoài này này, ông ấy làm chủ nhiệm cái cửa hàng thuốc ở chỗ Hàng Bài đấy, đấy gọi là ông, ông ấy gọi là, ông ấy nhưng mà ông, ông Lê Trọng Nghi trình độ cũng không phát triển được, cũng đến mức thế thôi, nhưng mà lúc bấy giờ thì có cái ông này về thì cũng có cái chỗ dựa chứ, dân làng thì nó, ông ấy ở gần nhà mình mà, thỉnh thoảng sang tập thể dục với con ông ấy các thứ đấy.
Cái lúc mà tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân ở xã thì bác còn ở nhà không nhờ hay là đi bộ đội rồi?
Không mình đi rồi, mình đi rồi.
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Bác là lấy bà nhà mình năm nào?
Hả?
Bác là xây dựng gia đình với bà là năm nào?
Bà này á, bà này là về sau.
À bà sau ạ?
Bà sau.
Còn bà trước nữa?
Bà trước là hết.
Thế bà trước là thế nào?
Mất rồi.
Bà trước là bác xây dựng năm nào?
Mất từ năm 92 cơ mà.
Không, cái lúc mà mình xây dựng gia đình là năm nào?
Sau ra, mình ra đây thì mới gặp bà  này thì mới.
Còn bà trước là xây dựng trong kháng chiến chống Pháp đấy?
Ừ, bà ấy tham gia khởi nghĩa, bà ấy tích cực lắm.
Bà tên là gì đấy ạ?
Bà Lan, bà Lan.
Bà Lan à?
Bà đấy thì là tự vệ đầu tiên đấy.
Bà ấy tên là Lan ạ?
Ừ.
Thế cái lúc mà bác đi hoạt động như thế thì chắc bà lại phải ở nhà chu cấp cho nhờ?
Lúc bấy giờ thì các bà, lúc bấy giờ thì.
Tức là bác cưới bà Lan là năm nào?
Từ năm, từ cái năm, năm 48, cuối 48.
À tức là lúc mình đã vào bộ đội rồi nhờ?
Không ấy xong thì mình mới đi.
À cưới xong thì mới đi?
Đi, bà ấy bà hoạt động địa phương bà có uy tín, có uy tín, hoạt động cán bộ cũng gọi là bà có uy tín.
Thế bác đi như thế là thỉnh thoảng là có được về nhà không, về phép không?
Không, xa nhà chứ, mà mãi đến năm 59 mới về, trước là cái năm 54.
Năm 54 là về tiếp quản này?
54 về đói lắm, nói cho nó đúng, 54 sau Điện Biên Phủ đấy, về xơ xác ra.
Ở làng mình đấy?
Tất cả lương thực là dồn cho Điện Biên Phủ.
Làng mình đóng góp nhiều không ạ?
Đóng góp chứ, tức là phải, lương thực phải chuyển lên, nhịn ăn nhịn uống về nhà, cái năm đấy về nhà cơm ăn trộn cám đấy.
Bao nhiêu gạo là chuyển đi hết?
Ừ đưa cho tiền tuyến để họ có lương thực.
Tức là người ta bắt buộc hay là mình tự nguyện?
Không, lúc bấy giờ thì nó thế này, không ai bắt nhưng mà động viên, có hai cái động viên thì có hai cái, một là tinh thần của dân là cao, hai là người ta theo được thì mình phải theo, ở làng mà, ở làng mà anh cứ trái lại một tí là bỏ mẹ ngay, nó có hai cái khía cạnh.
Hơn nữa bà Lan thì lại làm cán bộ?
Ừ, tôi nói thế này, cái năm, cái năm mà sau Điện Biên Phủ mà về chiến thắng đấy mình có một cái đồng hồ Ních cơ lét, đồng hồ Tây đấy, về nhà đói lắm, phải đem lên thị xã bán, bán cho nhà, cái lúc bấy giờ là sau Điện Biên Phủ là Thanh Hóa nó đói lắm, đói, đói ghê gớm.
Cái lúc đấy bác đã có con chưa?
Hả?
Lúc đấy bác đã sinh con chưa?
Chưa, chưa, đến sau nói với anh, thế lúc bấy giờ thì là nói nhiều khi nó thế này, xã thì nó cũng, dân thì cũng tốt, cán bộ thì có anh, cũng có anh cũng có cường hào chứ không phải không đâu, nó cũng có thằng nó áp bức chứ, dân lúc đấy, công an xã hay là Bí thư ấy mà anh, hay là anh nào ở ngoài này mà về ấy là nó, nó ấy cho cũng phải về, về cũng phải nhũn nhặn tí chứ.
Thế sau khi bác đi bộ đội về thì bác làm cái gì?
Hả?
Sau khi bác đi bộ đội về thì bác làm cái gì?
À không, tôi chuyển sang Bộ Văn hóa với ông, với ông Khanh đấy, làm Văn hóa đến về hưu thì thôi, chứ nếu mà có ở làng thì mình.
Ở làng mình là có cái phong trào vận động phụ nữ lấy thương binh không ạ?
Cái gì?
Vận động phụ nữ lấy thương binh?
Nuôi thương binh á?
Với lại vận động phụ nữ lấy thương binh đấy?
Cái đó khi mà tiếp quản bộ đội miền Nam ra đấy thì có phong trào, tức là phải nuôi bộ đội từ miền Nam ra, lúc bấy giờ là lên ở Sầm Sơn đấy rồi ra đóng ở đây đấy rồi nó đi rồi sau mới cho nó ra.
Tức là thời chống Mỹ đấy à?
Hả?
Thời chống Mỹ à?
Chống Pháp chứ.
À chống Pháp?
Sau năm 54, sau 54 thì mới lập cái ban, ông Trần Đức Lương lúc đấy cũng ban đó, cũng ở Sầm Sơn lên đấy chứ, tập kết ra, học sinh miền Nam, ông Trần Đức Lương là học sinh miền Nam chứ gì đâu lúc bấy giờ.
Tức là mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Thương binh á?
Vận động phụ nữ lấy thương binh?
Lấy thương binh á, không, lấy thương binh thì làng mình không đến mức phải vận động, chỉ lấy bộ đội thì nhiều, lấy bộ đội miền Nam cũng không ít, nhưng mà vận động lấy thương binh thì ấy, vì là thế này, ở làng không có cái trại thương binh, nếu có trại thương binh thì cũng có thể phải lấy nhưng mà, nhưng mà làng thì bộ đội miền Nam ra đóng nhiều thì lấy bộ đội miền Nam nhiều, nhiều anh, nhiều anh bộ đội miền Nam ra lấy vợ ở làng nhiều chứ.
Bác có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Chuyện này thỉnh thoảng cũng có nói một chút, nói cái nào nó có thích chứ bây giờ thanh niên nhiều khi nó, nói thì nói, có những cái gì mình cần viết thì viết, có những cái gì mình cần nói thì nói, nói ít.
Theo bác bây giờ những cái phương tiện thông tin đại chúng như là đài, báo, tạp chí này, rồi truyền hình người ta đã phản ánh tốt câu chuyện kháng chiến chống Pháp này chưa?
Nó bây giờ nó nói ít thôi, mà tôi nói thế này này, nhiều khi có những cái bây giờ các anh ấy không nắm được hết, nói có khi không đúng lắm đâu, nói cũng không đúng lắm, mà ví dụ nhiều khi bây giờ nói con cái mà ngày xưa mà nói, bây giờ nói cái chuyện ăn cơm gạo xay với đi chân đất với ấy thì nói nó, nó không.
Không tin à?
Nói nhiều khi nó không tưởng tượng được, nói thế, bảo ăn cơm muối với gạo xay với ấy là, nhưng mà ít nhất là nó cũng hiểu được là cái thời kỳ mà bộ đội của bố đi là gian khổ, nó hiểu được cái điều đó thế thôi chứ còn.
Nhưng lúc đấy cái động lực gì mà để cho mình hăng hái thế ạ?
Không cái lúc, tôi nói cái thời đó, cho nên đến bây giờ nói cái chuyện mà có nhiều thanh niên nó nói bảo tại sao lúc bấy giờ thế, bảo không, lúc bấy giờ cái tinh thần yêu nước của người ta nó tự nhiên lắm, ví dụ như Hội Mẹ chiến sĩ ủng hộ là tự nhiên thôi, hay là anh đi bộ đội là điều tất nhiên, một, theo giặc anh không theo được, ở làng anh làm một cái anh dân quèn, anh phải đi bộ đội chứ, đó là một cái lý, hai là nhưng mà là cái lòng yêu nước thì nói chung là, là nói chung là nói tự nhiên thôi, mà cái lòng kháng chiến đấy, không phải là mình đâu, mình là cái loại bình thường thôi, nhưng mà lúc bấy giờ những cái ông loại Vũ Hoàng Chương rồi những cái anh văn nghệ sĩ ấy, tôi nói cái chuyện ông Phạm Duy, anh có biết ông Phạm Duy không, tại sao Phạm Duy lại dinh tê, Phạm Duy lúc bấy giờ theo kháng chiến chứ, mà ở Khu 4 đấy, nhưng mà Phạm Duy trong sinh hoạt thì có nghĩa là cũng lăng băng đấy không, không ấy.
Dân văn nghệ sĩ?
Thế nhưng mà lúc bấy giờ Phạm Duy là định, lúc bấy giờ được chọn là cái gì, đi thanh niên thế giới, dân chủ thế giới ở Tiệp đấy, nhưng mà rồi lăng băng tính tình nọ kia đấy là không được đi đấy, rồi sau ông bất mãn ông mới bỏ vào thành chứ, cho nên Trần Hữu Thung mới đi, đưa cái Thăm lúa thì Trần Hữu Thung mới đi, Trần Hữu Thung là cộng sản cao hơn tớ đây này, đấy, nó có cái chuyện đấy.
Thôi được rồi hôm nay có khi là hỏi chuyện bác như vậy thôi, rất là cám ơn bác?
Thì tôi nói lung tung thế thì anh, tôi nói lung tung thế thì, nó thì vì thế này, cái cuộc sống đấy nó, cuộc sống nó là cách mạng cũng thế thôi, nó có tiếp nhận và nó có đào thải, anh nào tiếp nhận được cách mạng và theo đuổi đến cùng thì anh có ấy, cũng có anh lúc đầu là rất hăng hái nhưng mà sau này là bị đào thải, không phát triển được, cho nên là mình hồi cái thời kỳ năm 90, 91 đấy, khi Liên Xô tan rã đấy, có một số anh em văn nghệ sĩ mới hỏi mình, hỏi bảo anh em thế nào, liệu Việt Nam ta thế nào, ý có tan rã như Liên Xô không, thế mình mới nói thế này, mình mới nói thế này, mặc dù cải cách ruộng đất ta có phạm sai lầm, mặc dù thế nhưng mà cái thành quả kháng chiến của Việt Minh đem lại, của cộng sản đem lại cho dân đấy thì nó lớn, và những ông lãnh đạo cộng sản cũng chưa được hưởng cái gì sung sướng, vì đang kháng chiến, cho nên cũng còn gần dân, và nông dân dù sao người ta vẫn quý cộng sản, anh có nói gì thì nói chứ nông dân người ta không bỏ cộng sản đâu, cho nên là mấy anh thành thị có thể nói ngang nói ngửa gì thì nói, nhưng mà nông dân cơ bản là người ta vẫn tin vào Đảng, tin vào ấy cho nên là các anh cứ yên trí, cộng sản vẫn đứng vững thôi, đấy là mình nói sau này đến lúc mà qua cái cơn gian khổ, mà lúc bấy giờ nó khổ chứ, năm 90, 91 đấy, mình bị cái chuyện mà đánh thắng rồi, bị cái chuyện mà đem quân vào Campuchia để mà đánh Pôn Pốt, đến lúc Tàu rồi Tàu đánh mình rồi bị cấm vận, lúc bấy giờ kinh tế khó khăn lắm, kinh tế khó khăn lắm cho nên là Liên Xô tan rã đấy nhưng nói thế mình mới nói các cậu nói thế chứ, ngày xưa tại sao nhà Trần suy vi rồi mà người ta vẫn phục Trần là vì sao, Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên, cho nên là người ta vẫn nhớ, thế bây giờ cộng sản đấy lãnh đạo dân chiến thắng hai cuộc kháng chiến, người ta vẫn nhớ công, có sai lầm nhưng mà người ta vẫn nhớ công cho nên là các cậu cứ tin tưởng không có chuyện gì đâu, đấy, đó là mình nói thế, cái trách nhiệm sau này, thành ra sau này nó mới nói thì sao.
(Hết băng ghi âm ngày 12 tháng 11 năm 2012)
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